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CTRCNTT : Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

CTNH : Chất thải nguy hại 
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MỞ ĐẦU 
 

Hiện nay, ngành dệt may đang phát triển mạnh mẽ và ổn định. Trong đó, Việt Nam là một 

trong mười nước đứng đầu trong xuất khẩu hàng dệt may. Ngành dệt may ở Việt Nam 

trong nhiều năm qua luôn là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực. Với sự phát triển 

của công nghệ kỹ thuật, đội ngũ lao động có tay nghề ngày càng chiếm tỷ lệ lớn và sự ưu 

đãi từ các chính sách nhà nước, ngành dệt may đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Ngành dệt may không chỉ phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao và phong phú, đa dạng của 

con người mà còn là ngành giúp nước ta giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho xã 

hội và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách quốc gia, tạo điều kiện để phát triển nền 

kinh tế. 

 

Cùng với sự thành công của Công ty TNHH Sheico Việt Nam hiện tại, Tập đoàn Sheico 

Đài Loan tiếp tục đầu tư Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam)” để 

đáp ứng nhu cầu thị trường tăng cao cũng như nhằm nâng cao sự đa dạng trong sản phẩm. 

Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 7631654689 do Ban quản lý các Khu chế 

xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/08/2019. Dự án “Nhà máy sản 

xuất Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam)” (sau đây được gọi là Dự 

án) do Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) làm chủ dự án với quy 

mô công suất là 1.865 tấn sản phẩm/năm bao gồm: (1) Sản xuất đồ lặn chuyên dùng, sản 

xuất áo phao quy mô 700 tấn sản phẩm/năm tương đương 1.200.000 bộ sản phẩm/năm; (2) 

Sản xuất vải phức hợp từ cao su quy mô 1.000 tấn sản phẩm/năm tương đương 300.000 

tấm sản phẩm/năm; (3) Sản xuất mút PE, mút PVC quy mô 165 tấn sản phẩm/năm tương 

đương 32.855 cuộn sản phẩm/năm. Dự án được xây dựng tại lô đất G1-1, G2, G3, G4, G5 

KCN Đông Nam, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Tp. HCM với tổng diện tích là 84.242 m2.  

 

“Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam)” đã hoạt 

động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực theo giấy xác nhận 

đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1584/GXN-STNMT_CCBVMT do Sở Tài nguyên 

và Môi trường Tp. HCM cấp ngày 06/3/2020. Căn cứ theo điểm d, khoản 2, Điều 42 Luật 

Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, cơ sở đã đi vào vận hành chính 

thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nên thuộc đối tượng phải có giấy phép môi 

trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Do đó, cơ sở thực 

hiện lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo các căn cứ sau đây: 

- Dự án có tổng mức vốn đầu tư là 1.165.000.000.000 đồng. Do đó, dự án được phân 

loại là dự án đầu tư nhóm A thuộc lĩnh vực công nghiệp (Căn cứ theo điểm d khoản 

4 Điều 8 về tiêu chí phân loại dự án của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 – đối với 

dự án có tổng vốn đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên). 

­ Loại hình sản xuất, kinh doanh của dự án là sản xuất vải phức hợp từ cao su, sản xuất 

mút PVC, sản xuất mút PE, sản xuất đồ lặn chuyên dùng, sản xuất áo phao. Do đó, dự 

án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường (Căn cứ theo Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ). 

­ Dự án thuộc số thứ tự 2 mục I “Dự án nhóm A và nhóm B có cấu phần xây dựng được 

phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường” (Căn cứ 

theo Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ) → Cơ 
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sở có tiêu chí tương đương dự án nhóm II. Do đó, dự án thuộc đối tượng lập báo cáo 

đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi 

trường tương đương với dự án nhóm II theo mẫu phụ lục X, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP (Căn cứ khoản 3 Điều 28 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ). 

­ Căn cứ khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, 

dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường là UBND cấp huyện.  

­ Căn cứ theo khoản 7 Điều 9 Nghị Quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 

01/8/2023; Văn bản số 2317/BQL-VP ngày 01/8/2023 của Ban Quản lý các khu chế 

xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại 

Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội  Cơ sở trình nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

phép môi trường cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 
1. TÊN CHỦ CƠ SỞ 

 

Tên chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ THỂ THAO NƯỚC SHEICO (VIỆT 

NAM) 
 

- Địa chỉ văn phòng: Lô G1-1, G2, G3, G4, G5, đường N5, KCN Đông Nam, xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi, Tp. HCM. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Shiue Min-Chen 

Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0797.534.502 ; Fax:   ; Email: jacobshiue@sheico.com.tw  

- Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 7631654689 chứng nhận lần đầu ngày 27/8/2019 

do Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0315906486 đăng ký lần 

đầu ngày 18/9/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. 

 

2. TÊN CƠ SỞ 

 

Tên cơ sở: “NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ THỂ THAO 

NƯỚC SHEICO (VIỆT NAM)” 

 

2.1. Địa điểm cơ sở 

 

Nhà máy sản xuất công ty TNHH dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) được thực hiện 

tại Lô G1-1, G2, G3, G4, G5, đường N5, KCN Đông Nam, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Tp. 

HCM với tổng diện tích là 84.242 m2.  

 

2.2. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án 

 

- Hợp đồng thuê lại đất số 16/SVI.HĐ.2019 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG 

và Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) ngày 8/10/2019; 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy số 11/TD-PCCC ngày 

26/12/2019 do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Tp. HCM cấp; 

- Biên bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng và tiện ích trong KCN Đông Nam số 451/CV-SVI 

ngày 09/3/2020 giữa Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG và Công ty TNHH Dụng cụ thể thao 

nước Sheico (Việt Nam); 

- Giấy phép xây dựng số 15/GPXD ngày 18/03/2020 do Ban Quản lý các Khu chế xuất 

và công nghiệp Tp. HCM (Hepza) cấp; 

- Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình Nhà văn phòng – Nhà 

máy sản xuất số 726/BQL-QHXD ngày 18/03/2020 của Hepza 
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- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy số 821/TD-PCCC ngày 

30/06/2020 do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Tp. HCM cấp; 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng số SHEICO & 

SOL_WS_01 ngày 25/08/2020 giữa Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt 

Nam) với Công ty Cổ phầnTư vấn xây dựng Giá trị Kỹ thuật Việt và Công ty TNHH 

Xây dựng Solutions; 

- Biên bản nghiệm thu đấu nối hạ tầng ngày 11/09/2020 giữa Công ty Đầu tư Sài Gòn 

VRG – KCN Đông Nam và Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam); 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy số 1174/TD-PCCC ngày 

06/10/2020 do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Tp.HCM cấp; 

- Văn bản số 780/PC07-Đ2 ngày 12/11/2020 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về 

việc nghiệm thu về PCCC của Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt 

Nam); 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy số 1351/TD-PCCC ngày 

20/11/2020 do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Tp. HCM cấp; 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng số Sheico và SOL-NT1B 

ngày 03/12/2020 giữa Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) với 

Công ty CP Tư vấn xây dựng Giá trị Kỹ thuật Việt và Công ty TNHH Xây dựng 

Solutions; 

- Phiếu nghiệm thu vật tư để lắp lò hơi số HD: 2020-0201 ngày 08/12/2020 giữa Công ty 

TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) và Công ty TNHH Thân Vĩ; 

- Phiếu nghiệm thu công trình lắp đặt đường ống lò hơi số HD: 2020-2002 ngày 

08/12/2020 giữa Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) và Công ty 

TNHH Thân Vĩ; 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 79.006396.T cấp lần 1 

Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM ngày 23/12/2020; 

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công 

trình xây dựng số 3228/TB-BQL ngày 25/12/2020 của Hepza; 

- Công văn số 2912/CV/SHEICO-WS về việc làm rõ các hạng mục: Cầu nối nhà xưởng 

01 qua Nhà xưởng 02, Nhà kho hóa chất, Nhà ăn công nhân, Nhà xe công nhân, Nhà đặt 

máy phát điện, Nhà đặt máy bơm (trên bể nước 900 m3), Bể nước 900 m3, Bể xử lý nước 

thải, Nhà điều hành khu xử lý nước thải, Nhà thiết bị gas, Nhà bảo vệ, Nhà bấm thẻ, Nhà 

chứa rác được nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 28/12/2020 của Công ty THNHH Dụng 

cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) gửi Hepza; 

- Văn bản phúc đáp văn bản số 2912/CV-SHEICO-WS về việc làm rõ các hạng mục: Cầu 

nối nhà xưởng 01 qua Nhà xưởng 02, Nhà kho hóa chất, Nhà ăn công nhân, Nhà xe công 

nhân, Nhà đặt máy phát điện, Nhà đặt máy bơm (trên bể nước 900 m3), Bể nước 900 m3, 

Bể xử lý nước thải, Nhà điều hành khu xử lý nước thải, Nhà thiết bị gas, Nhà bảo vệ, 

Nhà bấm thẻ, Nhà chứa rác được nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 28/12/2020 của 

Công ty THNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) số 75/BQL-QHXD ngày 

11/01/2021 của Hepza; 

- Văn bản số 94/PC07-Đ2 ngày 26/01/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về việc 

nghiệm thu về PCCC của Công ty TNHH dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam). 
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- Phiếu nghiệm thu lò hơi SC-250G số HĐ: SC220218 ngày 08/06/2023 giữa Công ty 

TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) và Công ty TNHH máy móc Sheng 

Chan. 

 

2.3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường thành phần 

  

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1584/GXN-STNMT-CCBVMT 

ngày 06/3/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM xác nhận. 

 

2.4. Quy mô của cơ sở  

 

- Cơ sở “Nhà máy sản xuất Công ty TNHH dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam)” 

do Công ty TNHH dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) làm chủ đầu tư, được thực 

hiện tại Lô G1-1, G2, G3, G4, G5, đường N5, KCN Đông Nam, xã Bình Mỹ, huyện Củ 

Chi, Tp. HCM với quy mô 84.242 m2. 

- Căn cứ theo khoản 4, Điều 8 về tiêu chí phân loại dự án theo Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14, dự án được phân loại là dự án nhóm A thuộc lĩnh vực công nghiệp. 

 

3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ 

  

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

 

Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) đã được Sở Tài nguyên và Môi 

trường Tp.HCM xác nhận Đăng ký Kế hoạch Bảo vệ Môi trường tại giấy xác nhận số 

1584/GXN-STNMT-CCBVMT ngày 06/3/2020 cho dự án “Nhà máy sản xuất Công ty 

TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam)”. Công suất của cơ sở được trình bày cụ 

thể trong bảng sau: 

 
Bảng 1.1 Công suất sản xuất của cơ sở 

Stt Sản phẩm 
Công suất theo Kế hoạch bảo 

vệ môi trường 
Công suất năm 2022 

  
Tấn sản 

phẩm/năm 

Sản phẩm/năm 
 

1 
Sản xuất vải phức 

hợp từ cao su 

1.000 tấn sản 

phẩm/năm 

300.000 sản 

phẩm/năm 
778 tấn sản phẩm/năm 

2 Sản xuất mút PVC 165 tấn sản 

phẩm/năm 

32.855 cuộn 

sản phẩm/năm 

67 tấn sản phẩm/năm 

3 Sản xuất mút PE 96 tấn sản phẩm/năm 

4 

Sản xuất đồ lặn 

chuyên dùng, sản 

xuất áo phao 

700 tấn sản 

phẩm/năm 

1.200.000 sản 

phẩm/năm 

Do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19 và nhu cầu thị trường 

chậm lại. Hiện tại cơ sở chưa 

triển khai nhà xưởng phục vụ 

cho sản xuất đồ lặn chuyên 

dùng, sản xuất áo phao nên hiện 

tại không có sản phẩm. 

Nguồn: Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam), 2022. 
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3.2. Công nghệ sản xuất và sản phẩm của cơ sở 

Công nghệ dự án: gồm 3 quy trình sản xuất như sau: 

­ Sản xuất vải phức hợp từ cao su; 

­ Sản xuất đồ lặn chuyên dùng, áo phao; 

­ Sản xuất mút PE, mút PVC. 

 

a) Quy trình sản xuất vải phức hợp từ cao su (công suất 1000 tấn sản phẩm/năm tương 

đương 300.000 tấm sản phẩm/năm) 

 

Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất vải phức hợp từ cao su được trình bày trong Hình 1.1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 

Hình 1.1 Sơ đồ quy trình sản xuất vải phức hợp từ cao su. 

 

Thuyết minh quy trình  

 

- Nguyên liệu sử dụng từ các tấm cao su với các độ dày khác nhau và một số phụ liệu 

khác,...  

- Cắt tấm: tùy theo sản phẩm và yêu cầu của khách hàng mà có những công đoạn cắt tấm 

khác nhau như cắt tấm đơn, cắt đôi, cắt thẳng dán dính, cắt liên tục và cắt dập. 

- Ép hoa văn: là công đoạn ép ra đường vân trên tấm cao su hay vải theo yêu cầu đơn hàng 

để ép ra thành phẩm có đường vân theo yêu cầu của khách hàng. Đây là công đoạn mà 

tùy theo yêu cầu của khách hàng mà có thể bỏ qua.  

- Dán gia công: lấy tấm cao su thoa keo xong dán với vải màu, theo đơn hàng hay đặc 

tính nguyên liệu để dán bằng ép nhiệt một mặt hay hai mặt. Sau đó, tấm cao su dán vải 

Cắt tấm 

Bước 3 

Bước 4 

Bước 5 

Sản phẩm 

Bao bì 

Ép hoa văn 

Kiểm tra thành phẩm 

Dán gia công 

Đóng gói 

CTR 

Nhiệt dư 

Keo dán thừa 

CTR 

Bước 1 

Bước 2 

Keo dán 

Cao su tấm 
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sẽ được sấy khô bằng lò sấy.  

- Kiểm tra thành phần: tất cả thành phẩm đều được kiểm tra trước khi qua công đoạn đóng 

gói. 

- Đóng gói: đính thêm vào sản phẩm các loại nhãn, mác, mã vạch, ... theo yêu cầu của 

khách hàng, sau cùng đóng gói cẩn thận, đảm bảo hàng hóa không bị hỏng trong quá 

trình vận chuyển. 

Quy trình công nghệ sản xuất vải phức hợp từ cao su được trình bày chi tiết dưới đây:  

 

 Bước 1: Quy trình cắt 

 

Quy trình cắt tấm đơn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.2 Sơ đồ quy trình cắt tấm đơn.                                    

     

Thuyết minh quy trình  

 

- Đây là công đoạn tùy theo yêu cầu khách hàng mà sử dụng quy trình cắt đơn. 

- Nguyên liệu sử dụng là các tấm cao su dày trên 3mm và nhỏ hơn 10 mm.  

- Xếp chồng tấm đơn: các tấm cao su dày trên 3mm và nhỏ hơn 10 mm được xếp chồng 

lên nhau để chuẩn bị qua công đoạn cắt tấm đơn.  

- Cắt tấm đơn: Các tấm cao su sau khi được xếp chồng sẽ được đưa vào máy từng tấm để 

cắt theo kích thước yêu cầu của khách hàng.  

- Kiểm tra thành phẩm: tất cả thành phẩm đều được kiểm tra chất lượng trước khi được 

đưa vào kho. 

 

Tuy nhiên, tùy theo yêu cầu của khách hàng và đơn đặt hàng. Các tấm cao su sẽ tiếp tục 

được thực hiện công đoạn cắt đôi. Tất cả thành phẩm đều được kiểm tra chất lượng trước 

khi được đưa vào kho. 

 

Tấm cao su dày trên 3 mm và < 10 mm 

 

Xếp chồng tấm đơn 

 

Kiểm tra thành phẩm 

Cắt tấm đơn 

 

Bán thành phẩm 

 

CTR  
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 Bước 2: Quy trình ép hoa văn 

 

Hiện tại, nhà máy chưa triển khai quy trình ép hoa văn do chưa có nhu cầu thực hiện. Dự 

kiến khi có nhu cầu sử dụng, nhà máy sẽ lắp đặt máy móc, thiết bị và thực hiện quy trình 

ép hoa văn theo Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất công ty TNHH 

Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.10 Sơ đồ quy trình ép hoa văn. 

 

Thuyết minh quy trình 

 

- Tấm cao su sau cắt được đưa vào máy ép hoa văn ở nhiệt độ 150°C để tạo mẫu hoa văn 

theo yêu cầu của khách hàng.  

- Làm lạnh: sau khi ép hoa văn sẽ được đưa ra làm lạnh với nhiệt độ phòng bằng quạt 

công nghiệp.  

- Kiểm tra và phân loại: tất cả thành phẩm đều được kiểm tra chất lượng trước khi được 

đưa vào kho.  

 

 Bước 3: Quy trình dán gia công 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.11 Sơ đồ quy trình dán vải. 

 

Thuyết minh quy trình 

Ép hoa văn 

 

Kiểm tra và phân loại 

Làm lạnh 

 

Bán thành phẩm 

 

Nhiệt dư  150˚C 

Tấm cao su, vải 

 

Dán 
 

Sấy khô bằng lò sấy 

Ép nhiệt trục bánh lớn 
 

Bán thành phẩm 
 

Hơi dung môi 

  
Keo 

Nhiệt dư  

Nhiệt dư, tiếng ồn 

  

60 - 100˚C 

90 - 110˚C 

Tấm cao su sau cắt 
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- Kiểm tra và phân loại: sau khi sấy sẽ được đưa vào kiểm tra chất lượng theo yêu cầu của 

khách hàng.  

 

 Bước 5: Đóng gói 

 

Các sản phẩm sau khi được kiểm tra chất lượng và phân loại sẽ được đóng gói theo yêu 

cầu của khách hàng. 

 

b) Quy trình sản xuất mút PVC và mút PE (công suất 165 tấn sản phẩm/năm tương 

đương 32.855 cuộn sản phẩm/năm) 

 

Quy trình sản xuất PVC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.18 Sơ đồ quy trình sản xuất PVC. 

 

Thuyết minh quy trình 

 

Nguyên liệu đầu vào (nhựa PVC) được mua từ Công ty TNHH Sheico Việt Nam và sản 

phẩm lỗi trong quá trình sản xuất mút xốp PVC của nhà máy được đưa vào máy nghiền 

nghiền thành dạng bột. Đầu tiên, nhựa PVC được trộn và đảo đều với một số loại hóa chất. 

Sau đó sẽ được đưa vào máy tạo thành sợi và ép thành hình với nhiệt độ từ 48 - 55°C. Sau 

đó, sẽ đưa vào máy nở thành mút xốp ở nhiệt độ 140 - 170°C và được làm nguội. Cuối 

cùng mút xốp sẽ được cắt chia và đóng gói theo yêu cầu khách hàng.  

 

Trộn, đảo nguyên liệu 

Tạo thành sợi 

Nở thành mút xốp 

Ép thành hình 

Làm nguội 

Bụi, CTR, tiếng 

ồn, hơi hóa chất 

Nhiệt dư, hơi 

hóa chất 

Nhiệt dư, hơi 

hóa chất 

CTR 

Nhựa PVC  

48 - 55˚C 

140 - 170˚C 

Sản phẩm 

Cắt và đóng gói 

Hóa chất 
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Stt 
Nguyên, nhiên 

liệu 
Đơn vị 

Khối lượng sử dụng (đơn vị/năm) 

Xuất xứ 

Công suất 

hiện tại 

năm 2022: 

941 tấn sản 

phẩm/năm 

Công suất 

ước tính 

khi đạt 

công suất 

1.865 tấn 

sản 

phẩm/năm 

Công suất 

tối đa theo 

KHBVMT: 

1.865 tấn 

sản 

phẩm/năm 

8 Phụ gia in EAX02 Tấn/năm 0 4,7 4,7 Đài Loan 

9 Mực in gốc nước Tấn/năm 0 5 5 Đài Loan 

10 
Dung môi pha 

mực in 
Tấn/năm 0 0,8 0,8 Đài Loan 

Nguồn: Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam), 2022. 

 
Bảng 1.3 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất phục vụ sản xuất vải phức hợp từ cao su 

Stt 
Nguyên, nhiên 

liệu 
Đơn vị 

Khối lượng sử dụng (đơn vị/năm) 

Xuất xứ 

Công suất 

hiện tại năm 

2022: 941 

tấn sản 

phẩm/năm 

Công suất 

ước tính 

khi đạt 

công suất 

1.865 tấn 

sản 

phẩm/năm 

Công suất 

tối đa theo 

KHBVM: 

1.865 tấn 

sản 

phẩm/năm 

1 Tấm cao su Tấn/năm 628 807,20 900 Đài Loan 

2 Vải Tấn/năm 233,65 300,32 300 

Việt Nam 

và Đài 

Loan 

3 Cao su tổng hợp Tấn/năm 2,68 3,44 3 Đài Loan 

4 Toluen Tấn/năm 28,46 36,58 30 Đài Loan 

5 Chất lưu hóa Tấn/năm 2 2,57 2 Đài Loan 

6 Keo Crosslinker Tấn/năm 1,91 2,46 2 Đài Loan 

7 Keo Tấn/năm 18,7 24,04 20 Đài Loan 

8 
Keo Polyurethane 

Dispersion 
Tấn/năm 0 20 20 Đài Loan 

9 
Keo Polyurethane 

Crosslinker 
Tấn/năm 0 2 2 Đài Loan 

10 Chất làm đặc Tấn/năm 0,38 0.49 1 Đài Loan 

11 Mực in Tấn/năm 0 0,3 0,3 Đài Loan 

12 Dmac Tấn/năm 0 0,6 0,6 Đài Loan 

13 Bột ngọc trai Tấn/năm 0 0,02 0,02 Đài Loan 

14 Keo PU Tấn/năm 6,56 8,43 7 Đài Loan 

Nguồn: Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam), 2022. 

 



22 

 

Bảng 1.4 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất phục vụ sản xuất mút PVC, mút PE 

Stt Nguyên, nhiên liệu Đơn vị 

Khối lượng sử dụng (đơn vị/năm) 

Xuất xứ 

Công suất 

hiện tại 

năm 2022: 

941 tấn 

sản 

phẩm/năm 

Công suất 

ước tính 

khi đạt 

công suất 

1.865 tấn 

sản 

phẩm/năm 

Công suất 

tối đa theo 

KHBVM: 

1.865 tấn 

sản 

phẩm/năm 

Sản xuất mút PVC 

1 PVC foam phế Tấn/năm 8 15,86 - Việt Nam 

2 
Nhựa PVC 

(APW201) 
Tấn/năm 147,98 149,80 150 

Trung 

Quốc 

3 Nhựa resin (ASD202) Tấn/năm 11,2 11,34 12 Hàn Quốc 

4 NBR (ASD116) Tấn/năm 99,6 100,82 100 Hàn Quốc 

5 Octamine (APW042) Tấn/năm 2,4 2,43 2,4 Đài Loan 

6 
Bột stearate 

(APW015) 
Tấn/năm 1,79 1,81 1,8 Indonesia 

7 

Chất tạo bọt 

azodicarbonamide 

(APW240A) 

Tấn/năm 13,59 13,76 15 Đài Loan 

8 
Chất gia tốc 

accelerator (ASD283) 
Tấn/năm 0,65 0,66 0,8 Đài Loan 

9 
Chất Titan dioxit 

(APW023A) 
Tấn/năm 11,34 11,48 12 Đài Loan 

10 DOA (AOLl080) Tấn/năm 19,83 20,07 20 
Trung 

Quốc 

11 Túi EVA (AEH085) Tấn/năm 0,26 0,26 3 Đài Loan 

12 
Kẽm stearate 

(APW012) 
Tấn/năm 0,43 0,44 0,5 

Trung 

Quốc 

13 
Anti-piping 

compound (pre-7070) 
Tấn/năm 0 1,9 1,9 Hàn Quốc 

Sản xuất mút PE 

1 PE foam phế Tấn/năm 19,301 38,253 - Việt Nam 

2 
Nhựa LDPE 

(ASD246) 
Tấn/năm 98,27 99,48 100 Iran 

3 Bột talc (ASD207) Tấn/năm 17,25 17,46 18 Mỹ 

4 
Tác nhân hạt nhân 

(ASD211) 
Tấn/năm 1,14 1,15 1,3 Đài Loan 

Nguồn: Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam), 2022. 
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Bảng 1.5 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng chung cho toàn nhà máy  

Stt 
Nguyên, 

nhiên liệu 
Đơn vị 

Khối lượng sử dụng (đơn vị/năm) 

Xuất xứ 

Công suất 

hiện tại năm 

2022: 941 

tấn sản 

phẩm/năm 

Công suất 

ước tính 

khi đạt 

công suất 

1.865 tấn 

sản 

phẩm/năm 

Công suất 

tối đa theo 

KHBVVM: 

1.865 tấn 

sản 

phẩm/năm 

1 DO m3/năm 1 1,98 9 Việt Nam 

2 LPG Tấn/năm 204,334 404,98 250 Việt Nam 

3 Gas Tấn/năm 19,846 39,33 20,3 Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam), 2022. 
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Thành phần cấu tạo và đặc tính của hóa chất sử dụng trong dự án 

 
Bảng 1.6 Thành phần cấu tạo và đặc tính của hóa chất sử dụng trong dự án 

Stt Tên hóa chất Thành phần cấu tạo Phân loại Đặc tính lý hóa Đặc tính 

1 Keo (AGL 342) 

Cao su tổng hợp, 

Methyl metacryit, 

Methyl ethyl ketone, 

toluen 

Dễ cháy Chất lỏng 

Chất ăn mòn, kích ứng da. Kích ứng gây 

tổn thương mắt nghiêm trọng, gây suy 

thận, gây hại đời sống thủy sinh. Hơi có 

thể gay đau đầu, mệt mỏi, đau, chóng mặt, 

tê, buồn nôn. 

2 
Anti-piping compound 

(pre-7070) 
- - 

Độ hòa tan: 0,0299 mg/l 

(25˚C) 

Nóng chảy: 64-68˚C 

Sôi: >250˚C 

Điểm chớp cháy: >100˚C 

Trọng lượng phân tử: 358,57 

Gây kích ứng cho mắt hoặc da thoáng qua 

3 Chất lưu hóa 
N,N’- DiethylThiourea 

C5H17N2S 
Dễ cháy - 

Tiếp xúc mắt gây kích ứng cho mắt, ngứa, 

đỏ. Tiếp xúc da lâu ngày có thể gây kích 

ứng da 

4 Bột ngọc trai - - 
Chất màu làm trong công 

nghiệp 

Hít phải bụi có thể gây kích ứng đường hô 

hấp, ho và khó thở. Tiếp xúc với mắt hoặc 

da có thể gây kích ứng cơ học. Gây ung 

thư: Có thể gây ung thư khi hít phải. Chứa 

một hợp chất được phân loại là IARC 

Nhóm 2B (có thể gây ung thư cho người). 

Độc tính liều lặp đi lặp lại: Phơi nhiễm kéo 

dài hoặc lặp đi lặp lại có thể gây ra các vấn 

đề về phổi. 

5 Bột Talc 3MgO.4SiO2.H2O 

Dạng bột, màu 

trắng, không 

mùi 

- 

Tiếp xúc với một lượng lớn bụi sinh ra 

trong không khí của vật liệu này có thể gây 

kích ứng cơ học của màng nhầy và đường 

hô hấp, Hít phải hoặc hít phải bụi không 

khí sinh ra từ vật liệu này có thể gây sẹo 
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Stt Tên hóa chất Thành phần cấu tạo Phân loại Đặc tính lý hóa Đặc tính 

phổi (xơ phổi), khó thở, ho mãn tính và 

suy tim hỗ trợ hô hấp 

6 Chất gia tốc accelerator C18H36N2S4Zn - 

Điểm sôi 296˚C, điểm nóng 

chảy 104 - 108˚C, là chất kết 

dính 

Gây kích ứng da, gây kích ứng mắt nghiêm 

trọng, kích ứng đường hô hấp 

7 Dmac 
N- Dimethylacetamid 

C4H9NO 

Chất lỏng, dễ 

cháy 
- 

Gây tổn thương mắt nghiêm trọng, có hại 

khi hít phải và tiếp xúc với da 

8 DOA C22H42O4 

Chất lỏng 

trong suốt, 

mùi nhẹ 

- 

Tiếp xúc da nhiều lần hoặc kéo dài gây 

kích ứng mắt và da. Tiếp xúc với mắt: có 

thể gây kích ứng mắt nhẹ cho những người 

nhạy cảm. Hít phải: có thể gây chóng mặt.  

9 Túi EVA - 
Chất rắn, trong 

suốt 

Nhiệt độ tự bốc cháy 260 - 

320˚C, nhiệt độ phân hủy 

>400˚C 

Không có nguy hiểm về vật lý, hóa học, 

sức khỏe và môi trường 

10 Dung môi pha mực in 
AliphaticPolyisocy 

anurat 

Trong suốt 

không màu, 

nhiệt độ phân 

hủy ~ 465˚. 

Điểm chớp 

nháy: >250˚C 

Tránh tiếp xúc với nước, 

rượu, axit và amin. Giữ sản 

phẩm tránh xa nước và mọi 

nhóm chức OH, COOH hoặc 

NH có chứa nguyên liệu 

Kích ứng nhẹ cho da và mắt 

11 
Keo Polyurethane 

Dispersion 
- - 

Điểm chớp cháy, tự động 

đánh lửa >400˚C 

Kích ứng rất nhẹ cho mắt và da khi tiếp 

xúc trực tiếp 

12 Mực in 
Surface active agent, 

Butylacrylate, nước 

Chất lỏng, 

trắng sữa 
Điểm sôi 100˚C 

Điều kiện cụ thể xảy ra phản ứng nguy hại 

nhiệt độ phân huy hơn 200˚C 

Tránh: kiềm mạnh và acid mạnh. Sản 

phẩm phân hủy nguy hại: CO, CO2 và hữu 

cơ bay hơi. 

Độc tính mãn tính: đau đầu, chóng mặt 
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Stt Tên hóa chất Thành phần cấu tạo Phân loại Đặc tính lý hóa Đặc tính 

13 Keo Hồ tự chế (tên gọi) 

Chất lỏng và 

chất khí dễ 

cháy 

- 
Có hại khi nuốt, gây dị ứng da, mắt và có 

thể gây ảnh hưởng đến thận 

14 Tác nhân hạt nhân 

Talc ở dạng viên (Talc 

in pellet type) Ethylene 

Polyme 9002-88-4 70%  

Talc 14807-96-6 30% 

Dạng viên, 

màu trắng, 

không mùi, 

hòa tan nhẹ 

trong nước 

- Bụi làm khô da 
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 Danh mục máy móc thiết bị 

 

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ dây chuyền sản xuất của dự án được trình bày trong bảng sau. 

 
Bảng 1.7 Danh mục, máy móc thiết bị sử dụng cho hoạt động của cơ sở 

Stt Tên máy móc, thiết bị 

Số lượng (Chiếc) 

Xuất xứ 
Tình trạng sử 

dụng (%) 

Tổng số lượng máy 

móc, thiết bị khi 

hoạt động tối đa 

Công suất hiện tại 

năm 2022: 941 tấn 

sản phẩm/năm 

Thay đổi khi đạt 

công suất tối đa theo 

KHBVMT: 1.865 

tấn sản phẩm/năm 

I. Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất vải phức hợp từ cao su  

1 Máy cắt đơn 2 0 Đài Loan 85% 2 

2 Máy cắt liên tiếp 1 0 Đài Loan 90% 1 

3 Dây chuyền lăn màu 0 +1 Đài Loan - 1 

4 Dây chuyền dán vải 2 +1 Đài Loan 90% 3 

5 Máy ép hoa văn 0 +3 Đài Loan - 3 

6 Thiết bị hút mùi khí thải 0 +1 Đài Loan - 1 

7 Thùng trộn hồ 5 +3 Đài Loan 85% 8 

8 Thiết bị tập trung hơi 0 +4 Đài Loan - 4 

9 Máy kéo chiều ngang 1 0 Việt Nam 90% 1 

10 Máy lực kéo 1 +1 Đài Loan 90% 2 

11 Máy kéo chiều dọc 1 0 Việt Nam 95% 1 

12 Máy cắt thẳng 1 0 Đài Loan 90% 1 

13 Máy cuốn vải (lớn) 1 0 Đài Loan 95% 1 

14 Máy dán tấm nguyên liệu 1 0 Đài Loan 90% 1 
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Stt Tên máy móc, thiết bị 

Số lượng (Chiếc) 

Xuất xứ 
Tình trạng sử 

dụng (%) 

Tổng số lượng máy 

móc, thiết bị khi 

hoạt động tối đa 

Công suất hiện tại 

năm 2022: 941 tấn 

sản phẩm/năm 

Thay đổi khi đạt 

công suất tối đa theo 

KHBVMT: 1.865 

tấn sản phẩm/năm 

15 Máy trộn trục đôi 1 +1 Đài Loan 85% 2 

16 Thùng đong Benzen 0 +2 Đài Loan - 2 

17 Máy cuốn vải (nhỏ) 1 +1 Đài Loan 90% 2 

18 Máy trộn 1 +1 Đài Loan 85% 2 

19 Máy cắt biên 0 +1 Đài Loan - 1 

20 Thang vận chuyển pallet 1 0 Đài Loan 90% 1 

21 Pa lăng 1 0 Đài Loan 90% 1 

22 Máy trộn chất làm đặc  1 0 Đài Loan 85% 1 

23 Dụng cụ đo độ dày 3 +14 Đài Loan 95% 17 

24 Máy cắt dập 0 +1 Đài Loan - 1 

25 Máy mài bánh lớn 1 0 Đài Loan 90% 1 

26 Lò sấy hơi nhiệt tuần hoàn 1 0 Đài Loan 85% 1 

27 Dụng cụ đo độ dính 1 +1 Đài Loan 95% 2 

28 Súng bắn đinh 2 +1 Đài Loan 90% 3 

29 Máy cắt đôi 1 0 Đài Loan 90% 1 

30 Thiết bị xoay thùng thiếc 0 +1 Đài Loan - 1 

31 Dụng cụ đo độ dày (lớn) 1 +1 Đài Loan 95% 2 

32 Máy nghiêng thùng sơn 1 0 Đài Loan 85% 1 

33 Dụng cụ đo độ cứng 2 0 Đài Loan 95% 2 
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Stt Tên máy móc, thiết bị 

Số lượng (Chiếc) 

Xuất xứ 
Tình trạng sử 

dụng (%) 

Tổng số lượng máy 

móc, thiết bị khi 

hoạt động tối đa 

Công suất hiện tại 

năm 2022: 941 tấn 

sản phẩm/năm 

Thay đổi khi đạt 

công suất tối đa theo 

KHBVMT: 1.865 

tấn sản phẩm/năm 

34 Máy đóng gói đai sắt 0 +1 Đài Loan - 1 

II. Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất đồ lặn chuyên dùng, áo phao  

1 Bàn cắt 0 +7 Trung Quốc - 7 

2 Máy may zigzag lật biên 0 +39 Nhật Bản - 39 

3 Máy may bằng kim đôi 0 +42 Nhật Bản - 42 

4 
Máy may bằng kim đôi chèn 

lót 

0 
+21 Nhật Bản - 21 

5 Máy đóng bo 0 +36 Nhật Bản - 36 

6 Máy may tự động 0 +12 Nhật Bản - 12 

7 
Máy may bằng không 

đường may (chỉ đôi) 
0 +171 Đức - 171 

8 Máy may bằng 0 +33 Nhật Bản  - 33 

9 Máy vắt sổ kim đôi 0 +30 Nhật Bản - 30 

10 Kẹp khí nén 0 +36 Nhật Bản - 36 

11 Máy đóng khuy 0 +9 Đài Loan - 9 

12 Máy in 35M 0 +7 Trung Quốc - 7 

13 Máy sấy bàn in 0 +14 Trung Quốc - 14 

14 Máy in dạng hình tròn 0 +36 Thái Lan - 36 

15 Máy sây nhỏ 0 +288 Thái Lan - 288 

16 Lò sấy dạng đường hầm 0 +8 Đài Loan - 8 
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Stt Tên máy móc, thiết bị 

Số lượng (Chiếc) 

Xuất xứ 
Tình trạng sử 

dụng (%) 

Tổng số lượng máy 

móc, thiết bị khi 

hoạt động tối đa 

Công suất hiện tại 

năm 2022: 941 tấn 

sản phẩm/năm 

Thay đổi khi đạt 

công suất tối đa theo 

KHBVMT: 1.865 

tấn sản phẩm/năm 

17 Kéo điện 0 +30 Đài Loan - 30 

18 Bàn cắt thủy lực 0 +3 Việt Nam - 3 

19 Máy cắt 0 +4 Đài Loan - 4 

20 Máy mạ vàng 0 +8 Đài Loan - 8 

21 Máy in nhiệt 0 +8 Đài Loan - 8 

22 Máy dập nổi thủy lực 0 +1 Đài Loan - 1 

23 Máy may bằng 4 kim 0 +144 Nhật Bản  - 144 

24 Máy may zigzag 0 +36 Nhật Bản - 36 

25 
Máy may bằng không 

đường may (chỉ đơn)  
0 +12 Đức - 12 

26 Máy vắt sổ 0 +12 Nhật Bản  - 12 

27 Máy vắt biên 0 +12 Nhật Bản - 12 

28 Bàn cắt 0 +6 Đài Loan - 6 

29 Máy in 20M  0 +24 Trung Quốc - 24 

30 Máy in dạng tròn 0 +30 Thái Lan - 30 

31 Lò sấy nhỏ 0 +60 Thái Lan - 60 

32 Máy mạ vàng 0 +12 Đài Loan - 12 

33 Máy in nhiệt 0 +8 Đài Loan - 8 

III. Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất mút xốp PVC  
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Stt Tên máy móc, thiết bị 

Số lượng (Chiếc) 

Xuất xứ 
Tình trạng sử 

dụng (%) 

Tổng số lượng máy 

móc, thiết bị khi 

hoạt động tối đa 

Công suất hiện tại 

năm 2022: 941 tấn 

sản phẩm/năm 

Thay đổi khi đạt 

công suất tối đa theo 

KHBVMT: 1.865 

tấn sản phẩm/năm 

1 Máy nhào điều áp 1 0 Đài Loan 90% 1 

2 Khây nạp nguyên liệu 1 0 Đài Loan 85% 1 

3 Máy trộn, đảo nguyên liệu 1 0 Đài Loan 85% 1 

4 Máy tạo thành sợi 1 0 Đài Loan 90% 1 

5 Lò sưởi điện trở 1 0 Đài Loan 90% 1 

6 Máy nở thành mút xốp 1 0 Đài Loan 90% 1 

7 Máy ép thành hình 1 0 Đài Loan 90% 1 

8 Băng tải cắt 1 0 Đài Loan 90% 1 

9 Hệ thống xử lý khí thải 1 0 Đài Loan 90% 1 

10 Hệ thống dầu tự động 1 0 Đài Loan 90% 1 

11 Máy cắt keo 1 0 Đài Loan 90% 1 

12 Máy nghiền PVC 1 0 Đài Loan 90% 1 

13 Máy keo lạnh 0 +1 Đài Loan - 1 

IV. Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất mút xốp PE  

1 Máy phối trộn nguyên liệu 1 0 Đài Loan 90% 1 

2 Máy ép đùn 1 0 Đài Loan 90% 1 

3 Máy nghiền Foam 1 0 Đài Loan 90% 1 

4 Máy nghiền PE 1 0 Đài Loan 90% 1 

Thiết bị sản xuất chung  

1 Xe nâng 8 +6 Đài Loan 90% 14 
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Stt Tên máy móc, thiết bị 

Số lượng (Chiếc) 

Xuất xứ 
Tình trạng sử 

dụng (%) 

Tổng số lượng máy 

móc, thiết bị khi 

hoạt động tối đa 

Công suất hiện tại 

năm 2022: 941 tấn 

sản phẩm/năm 

Thay đổi khi đạt 

công suất tối đa theo 

KHBVMT: 1.865 

tấn sản phẩm/năm 

2 Xe tải 1 0 Việt Nam 85% 1 

3 Máy in bản vẽ 0 +2 Đài Loan - 2 

4 Máy nén khí 2 +3 Đài Loan 90% 5 

5 Máy in nhiệt 0 +18 Trung Quốc - 18 

6 Máy gọt biên tấm xốp 0 +8 Đài Loan - 8 

7 Máy in mã vạch 2 0 Đài Loan 90% 2 

8 
Máy sấy băng tải nhiệt 

phong & IR 
0 +5 Trung Quốc - 5 

9 Lò sấy nhiệt điện thông gió 0 +2 Đài Loan - 2 

10 Bàn vẽ 0 +2 Đài Loan - 2 

11 Máy phơi dạng bàn 0 +1 Đài Loan - 1 

12 Máy kéo căng 0 +3 Đài Loan - 3 

13 Máy làm lạnh 5 0 Đài Loan 95% 5 

14 Máy đo độ dày 0 +5 Đài Loan - 5 

15 Máy cắt nhiệt 0 +3 Đài Loan - 3 

16 Máy thử nghiệm sức kéo 0 +1 Đài Loan - 1 

17 Máy trộn 03 trục 0 +1 Đài Loan - 1 

18 Máy cắt tấm xốp 0 +1 Đài Loan - 1 

19 Tháp giải nhiệt 2 0 Đài Loan 90% 2 

20 Máy phát điện dự phòng 2 +1 Đài Loan 95% 3 
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Stt Tên máy móc, thiết bị 

Số lượng (Chiếc) 

Xuất xứ 
Tình trạng sử 

dụng (%) 

Tổng số lượng máy 

móc, thiết bị khi 

hoạt động tối đa 

Công suất hiện tại 

năm 2022: 941 tấn 

sản phẩm/năm 

Thay đổi khi đạt 

công suất tối đa theo 

KHBVMT: 1.865 

tấn sản phẩm/năm 

21 

Lò dầu tải nhiệt công suất 

2,5 triệu kcal, sử dụng nhiên 

liệu là khí LPG 

2 0 Đài Loan 90% 2 

22 Bồn sinh hơi 1 0 Đài Loan 90% 1 

23 Bồn chứa khí LPG 1 0 Việt Nam 90% 1 

24 Tấm tản nhiệt nước 60 +90 Đài Loan 90% 150 

Nguồn: Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam). 
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4.2. Nguồn cung cấp và nhu cầu sử dụng điện 

 

Nguồn điện sử dụng cho dự án được cấp từ trạm điện trong KCN Đông Nam, sau đó qua 

các trạm trong khu vực dự án để cấp cho các hoạt động trong nhà máy. Nhu cầu sử dụng 

điện năm 2022 là 1.728.780 kWh/năm. 

 

Ngoài ra, dự án hiện có sử dụng 2 máy phát điện dự phòng công suất mỗi máy phát điện là 

400 KW và 700 KW để sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện hoặc nguồn điện 

cấp không ổn định. 

 

4.3. Nguồn cung cấp và nhu cầu sử dụng nước 

 

Nước cấp cho dự án sẽ lấy từ hệ thống cấp nước của KCN Đông Nam, được cấp bởi Nhà 

máy nước Thủ Dầu Một, Bình Dương phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. 

 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và lượng nước thải phát sinh năm 2022 của cơ sở được 

trình bày ở Bảng 1.8. 

 
Bảng 1.8 Nhu cầu sử dụng nước và lượng nước thải phát sinh  

Stt Tháng Đơn vị Nước cấp (1) Nước thải (2) 

1 01/2022 m3/tháng 1.341 1.072,8 

2 02/2022 m3/tháng 1.078 862,4 

3 03/2022 m3/tháng 1.247 997,6 

4 04/2022 m3/tháng 1.323 1.058,4 

5 05/2022 m3/tháng 1.146 916,8 

6 06/2022 m3/tháng 1.685 1.348 

7 07/2022 m3/tháng 1.463 1.170,4 

8 08/2022 m3/tháng 1.562 1.249,6 

9 09/2022 m3/tháng 1.177 941,6 

10 10/2022 m3/tháng 2.315 1.852 

11 11/2022 m3/tháng 1.056 844,8 

12 12/2022 m3/tháng 1.202 961,6 

Trung bình  
m3/tháng 1.383 1.106,3 

m3/ngày 53,2 42,6 

Nguồn: (1), (2) Hóa đơn tiền nước của Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam), 2022. 
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Bảng 1.9 Nhu cầu sử dụng nước và nước thải phát sinh của Nhà máy 

Stt Hạng mục 

Công suất hiện tại 

941 tấn sản phẩm/năm  

Công suất tối đa 

1.865 tấn sản 

phẩm/năm 

Phương án thu 

gom, xử lý Nhu cầu 

nước cấp 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải  

(m3/ngày) 

Nhu cầu 

nước cấp 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

1 
Nước sinh hoạt 
(1) 

34,4 34,4 68,2 68,2 
Nước thải sinh hoạt 

được thu gom về bể 

tự hoại để xử lý sơ bộ, 

sau đó sẽ đưa về hệ 

thống xử lý nước 

thải. 
2 

Nước sinh hoạt 

phục vụ cho ký 

túc xá (2) 
0,6 0,6 13,2 13,2 

3 Nước nhà ăn (3) 0 0 15,2 15,2 

Nước thải từ nhà ăn 

được thu gom về  bể 

tách dầu, sau đó sẽ 

đưa về hệ thống xử lý 

nước thải. 

4 
Nước cấp lò 

dầu tải nhiệt (4) 1 - 2 - 
Tuần hoàn trong hệ 

thống 

5 

Nước cấp hệ 

thống xử lý khí 

thải từ quá trình 

sản xuất mút 

PVC (5) 

0,3 0,1 0,3 0,1 
Đưa về hệ thống xử 

lý nước thải 

6 

Nước cấp cho 

hệ thống làm 

mát nhà xưởng 
(6) 

10 7,5 25 18,75 
Đưa về hệ thống xử 

lý nước thải 

7 
Nước tưới cây 
(7) 6,9 - 6,9 - 

Nước ngấm vào đất 

không phát sinh nước 

thải 

Tổng cộng 53,2 42,6 130,8 115,45  

Nguồn: Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam), 01/2022 – 12/2022. 

Ghi chú:  
 (1) Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt được ước tính dựa theo Bảng 3.4, Mục 3, TCXDVN 33:2006, lượng nước 

thải bằng 100% lượng nước cấp. Nhu cầu sử dụng nước được tính cho 306 công nhân viên làm việc cho 1 

ca hoạt động trong nhà máy. Dự kiến khi nhà máy hoạt động công suất tối đa sẽ có 606 công nhân; 
(2) Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt được ước tính dựa theo Bảng 3.1 Mục 3, TCXDVN 33:2006, lượng nước 

thải bằng 100% lượng nước cấp. Nhu cầu sử dụng nước được tính cho 4 chuyên gia và nhân viên văn phòng 

ở lại ký túc xá. Ký túc xá có 22 phòng, với tối đa 4 người/phòng. Do đó, khi nhà máy hoạt động công suất 

tối đa sẽ có tối đa 88 chuyên gia và nhân viên văn phòng; 
 (3) Tiêu chuẩn dùng nước cho nhà ăn tập thể được ước tính dựa trên tiêu chuẩn dùng nước quy định tại mục 

3.2, TCVN 4513:1988, lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp; 
(4) Lượng nước cấp lò dầu tải nhiệt không phát sinh nước thải do được tuần hoàn trong hệ thống. Hiện tại, 

nhà máy đang sử dụng luân phiên 02 lò dầu tải nhiệt. Dự kiến khi nhà máy hoạt động công suất tối đa sẽ sử 

dụng đồng thời 02 lò dầu tải nhiệt; 
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Vị trí tiếp giáp của nhà máy được mô tả cụ thể như sau:  

- Phía Bắc: giáp với đường N5, phía bên kia đường là Công ty TNHH Sheico Việt Nam, 

lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng may mặc, dệt (có công đoạn nhuộm) và khu đất trống;  

- Phía Nam: giáp với Công ty CP IVC, lĩnh vực sản xuất dược phẩm; Công ty TNHH 

Sagophar, lĩnh vực sản xuất dược phẩm; Công ty TNHH Modo Living, lĩnh vực sản xuất 

giường, tủ, bàn, ghế; Công ty TNHH Vina Agri, lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc – gia 

cầm – thủy sản; Công ty TNHH BMO INT, lĩnh vực sản xuất máy cho ngành dệt, may 

và da; Công ty TNHH Global Safewear Việt Nam, lĩnh vực may trang phục (trừ trang 

phục từ da lông thú), sản xuất hàng may mặc (không thực hiện công đoạn tẩy, nhuộm, 

hồ, in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may, đan); 

- Phía Tây: giáp với đường D16, phía bên kia đường là Công ty TNHH Sản Xuất Thương 

mại Ngọc Hoàng Gia, lĩnh vực sản xuất xơ và gòn công nghiệp;  

- Phía Đông: giáp với đường D12, phía bên kia đường là khu đất trống.  

 

Sơ đồ vị trí của dự án với các đối tượng tự nhiên, kinh tế-xã hội xung quanh được thể hiện 

ở Hình 1.25. 

 

Nguồn: Google Earth (tháng 3/2023). 

Hình 1.25 Sơ đồ vị trí tiếp giáp của nhà máy với các đối tượng xung quanh. 

 

Công ty Worldon 

Việt Nam 

Công ty TNHH 

Sản xuất First 

Solar Việt Nam 

1 

4 

Tỉnh lộ 8 
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Tọa độ vị trí các điểm giới hạn chính của dự án ở Hình 1.24 được trình bày trong Bảng 

1.10. 

 
Bảng 1.10 Tọa độ vị trí các điểm giới hạn chính của dự án 

Ký hiệu điểm 
Tọa độ VN2000 

X (m) Y (m) 

a 1212450.528 595524.119 

b 1212223.648 596060.942 

c 1212115.419 595967.459 

d 1212321.179 595470.558 

Nguồn: Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam), 2019. 
 

5.2. Các hạng mục công trình  

 

Diện tích các hạng mục công trình của cơ sở được trình bày trong bảng sau đây. 

 
Bảng 1.11 Diện tích các hạng mục công trình của cơ sở 

Stt Hạng mục 
Diện tích 

 (m2) 

Tỷ lệ  

(%) 
Ghi chú 

Các hạng mục công trình đã xây dựng 

I Các hạng mục công trình chính 

1 
Xưởng WS1 - xưởng sản xuất 

cắt mút, dán vải (1) 
6.160,76 7,31  

2 
Xưởng WS2 - xưởng sản xuất 

mút xốp PE và PVC (1) 
5.518,52 6,55  

3 
Xưởng WS3 – nhà kho hóa chất 
(2) 

720 0,85  

II Các hạng mục công trình phụ trợ 

4 Nhà xe công nhân (2) 720,00 0,85  

5 Văn phòng và ký túc xá (1) 722,34 0,86  

6 Nhà ăn công nhân (2) 1.136,00 1,35  

7 Nhà đặt máy phát điện (2) 220,50 0,26  

8 
Nhà đặt máy bơm + Bể nước 

900 m3 (2) 
360,00 0,43  

9 Nhà bảo vệ 1 (2) 43,40 0,05  

10 Trạm y tế (2) 35,96 0,04  

11 Nhà bấm thẻ (2) 94,24 0,11  

12 
Nhà khí ga (nhà thiết bị gas và 

bệ đặt bồn gas) (2) 
114,00 0,14  

13 Cầu nối (2) 320 0,38  

14 Đường giao thông  17.425,95 20,69  
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Stt Hạng mục 
Diện tích 

 (m2) 

Tỷ lệ  

(%) 
Ghi chú 

III Công trình bảo vệ môi trường 

15 
Khu vực lưu giữ chất thải rắn 

sinh hoạt (2) 
85,00 0,1  

16 
Khu vực lưu giữ chất thải rắn 

công nghiệp thông thường (2) 
170,00 0,2  

17 
Khu vực lưu giữ chất thải nguy 

hại (2) 
85,00 0,1  

18 

Trạm xử lý nước thải (bể xử lý 

nước thải và nhà điều hành khu 

xử lý nước thải) (2) 

284,75 0,34  

Cây xanh và đất dự trữ 

19 

Cây xanh, Xưởng WS4 - xưởng 

sản xuất áo phao, Xưởng WS5 - 

xưởng sản xuất đồ lặn, Xưởng 

WS6 - xưởng sản xuất đồ lặn, 

Nhà xe công nhân, Nhà bảo vệ 2 

50.025,58 59,38 

Do nhu cầu thị trường 

và tình hình dịch bệnh 

Covid 19, nhà máy 

không tìm kiếm được 

khách hàng và đơn đặt 

hàng nên các xưởng 

sản xuất 4,5,6, nhà xe 

công nhân và nhà bảo 

vệ 2 bị trễ triển khai. 

Tổng cộng 84.242,00 100  

Ghi chú:  
(1): Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình 

xây dựng số 3228/TB-BQL ngày 25/12/2020 của Hepza; 
(2): Văn bản phúc đáp văn bản số 2912/CV-SHEICO-WS về việc làm rõ các hạng mục: Cầu nối 

nhà xưởng 01 qua Nhà xưởng 02, Nhà kho hóa chất, Nhà ăn công nhân, Nhà xe công nhân, Nhà 

đặt máy phát điện, Nhà đặt máy bơm (trên bể nước 900 m3), Bể nước 900 m3, Bể xử lý nước thải, 

Nhà điều hành khu xử lý nước thải, Nhà thiết bị gas, Nhà bảo vệ, Nhà bấm thẻ, Nhà chứa rác được 

nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 28/12/2020 của Công ty THNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico 

(Việt Nam) số 75/BQL-QHXD ngày 11/01/2021 của Hepza 

 

5.3. Nhu cầu sử dụng lao động 

 

Nhu cầu sử dụng lao động và thời gian làm việc tại cơ sở được trình bày trong Bảng 1.9. 

 
Bảng 1.12 Nhu cầu sử dụng lao động và thời gian làm việc tại cơ sở  

Stt Nội dung Đơn vị 
Hiện hữu năm 

2022 

Hoạt động công suất tối 

đa theo KHBVMT: 

1.865 tấn sản 

phẩm/năm 

1 

Số lượng công nhân 

viên làm việc tại Nhà 

máy 

Người 306 606 

2 Thời gian làm việc Ngày/năm 302 302 
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Stt Nội dung Đơn vị 
Hiện hữu năm 

2022 

Hoạt động công suất tối 

đa theo KHBVMT: 

1.865 tấn sản 

phẩm/năm 

Ca làm 

việc/ngày 
01 01 

Giờ/1 ca 8 8 

 

5.4. Hiện trạng hạ tầng và hoạt động bảo vệ môi trường tại KCN Đông Nam 

 

KCN Đông Nam nằm về phía Tây Bắc Tp.HCM, được xây dựng trên địa bàn xã Hòa Phú 

và xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Tp.HCM. KCN Đông Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp Giấy phép môi trường số 354/GPMT-BTNMT ngày 16/12/2022 với các ngành 

nghề thu hút đầu tư bao gồm: 

- Sản xuất, chế biến thực phẩm; 

- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; 

- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;  

- Chế biến và bảo quản rau quả; 

- Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật; 

- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; 

- Xay xát và sản xuất bột; 

- Sản xuất thực phẩm khác; 

- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản; 

- Sản xuất đồ uống; 

- Sản xuất trang phục; 

- Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; 

- Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản 

phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; 

- Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; 

- Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, 

rạ và vật liệu tết bện; 

- Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; 

- Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất; 

- Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng 

hợp dạng nguyên sinh; 

- Sản xuất sản phẩm hoá chất khác; 

- Sản xuất sợi nhân tạo; 

- Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; 

- Sản xuất sản phẩm từ cao su; 
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- Sản xuất sản phẩm từ plastic; 

- Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; 

- Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh; 

- Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu; 

- Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao; 

- Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); 

- Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi; 

- Sản xuất vũ khí và đạn dược; 

- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại; 

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; 

- Sản xuất linh kiện điện tử; 

- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; 

- Sản xuất thiết bị truyền thông; 

- Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng; 

- Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ; 

- Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp; 

- Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học; 

- Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học; 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo khác; 

- Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan; 

- Sản xuất nhạc cụ; 

- Sản xuất đồ chơi, trò chơi; 

- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng; 

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu; 

- Vận tải kho bãi; 

- Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải; 

- Bưu chính và chuyển phát; 

- Bưu chính; 

- Chuyển phát. 

 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa và thu gom, xử lý nước thải của KCN Đông Nam được 

xây dựng hoàn chỉnh: 

- Hệ thống thu gom nước mưa được bố trí dọc các tuyến đường nội bộ trong KCN, nước 

mưa sau khi được thu gom sẽ được xả trực tiếp ra rạch Bà Bếp và đổ về sông Sài Gòn. 
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- Hệ thống thu gom nước thải được bố trí dọc các nhà máy, xí nghiệp để thu gom nước 

thải dẫn về NMXLNTTT của KCN (trên đường D16, nằm ở góc phía Nam của KCN). 

- NMXLNTTT KCN Đông Nam với tổng công suất thiết kế giai đoạn 1 là 6.000 m3/ngđ. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 0,9) trước khi xả 

ra nguồn tiếp nhận là rạch Bà Bếp. KCN Đông Nam đã lắp đặt thiết bị quan trắc tự động 

để liên tục giám sát chất lượng nước thải đầu ra với các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

Amoni và lưu lượng (đầu vào, đầu ra). 

- Hiện tại, lưu lượng nước thải đưa về NMXLNTTT KCN Đông Nam khoảng 4.000 

m3/ngày. 

 

Giới hạn tiếp nhận nước thải đầu vào NMXLNTTT của KCN Đông Nam được thể hiện 

trong Bảng 1.13. 

 
Bảng 1.13 Giới hạn tiếp nhận nước thải đầu vào NMXLNTTT của KCN Đông Nam 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

1 1 Nhiệt độ 0C 40 

2 2 Độ màu Pt-Co 70 

3 4 pH - 5,5 – 9 

4 5 TSS mg/l 150 

5 6 COD mg/l 250 

6 7 BOD5 mg/l 150 

7  Amoni mg/l 10 

8  Tổng Nitơ mg/l 40 

9  Tổng Photpho mg/l 6 

10  Clorua mg/l 1.000 

11 2 Clo dư mg/l 2 

12 3 Florua mg/l 10 

13 4 Sulfua mg/l 0,5 

14 5 Sắt mg/l 5 

15 6 Đồng mg/l 2 

16 7 Kẽm mg/l 3 

17 8 Mangan mg/l 1 

18 9 Asen mg/l 0,05 

19 0 Thủy ngân mg/l 0,005 

20  Chì mg/l 0,1 

21  Cadimi mg/l 0,05 

22  Crom VI mg/l 0,05 

23 1 Crom III mg/l 1 

24  Tổng Xianua mg/l 0,07 

25 3 Tổng phenol mg/l 0,5 

26  Niken mg/l 0,5 
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Stt Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

27 4 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

28  Tổng hóa chất BVTV clo hữu cơ mg/l 0,05 

29  Tổng hóa chất BVTV photpho hữu cơ mg/l 0,3 

30  Tổng PCB mg/l 0,003 

31  Coliform MPN/100ml 5.000 

32  Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 0,1 

33  Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 1,0 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, 2023. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 
1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC 

GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG 

 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam)” được 

đầu tư vào KCN Đông Nam thuộc nhóm ngành sản xuất các sản phẩm khác từ cao su và 

sản xuất các sản phẩm từ plastic.  

 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng (các hạng mục cơ 

sở hạ tầng) KCN Đông Nam Củ Chi và Khu dân cư phục vụ công nghiệp” đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-BTNMT ngày 18/5/2009 và 

Công văn số 3408/BTNMT-TCMT ngày 09/8/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

việc bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Đông Nam, ngành sản xuất các sản phẩm 

khác từ cao su và sản xuất các sản phẩm từ plastic là hai trong những ngành nghề được quy 

hoạch đầu tư vào KCN Đông Nam.  

 

Như vậy, cơ sở “Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt 

Nam)” được đầu tư vào KCN Đông Nam hoàn toàn phù hợp với quy hoạch của KCN Đông 

Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.  

 

2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƯỜNG 

 

Nước thải phát sinh từ cơ sở được hợp đồng và đấu nối với hệ thống xử lý nước thải KCN 

Đông Nam để tiếp tục xử lý nên không xả trực tiếp ra môi trường tiếp nhận nên không 

thuộc trường hợp đánh giá khả năng chịu tải tại nguồn tiếp nhận nước thải. 

 

Bụi, khí thải phát sinh tại cơ sở được thu gom và xử lý bằng hệ thống xử lý khí thải đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, kv = 1, kp = 0,9 trước khi thải ra môi trường.  

 

Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại đều 

được Công ty có biện pháp thu gom và lưu giữ, có các phương tiện thu gom để phân loại 

và lưu chứa các loại chất thải, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý, 

không để phát tán ra môi trường, gây tác động xấu đến con người và môi trường xung 

quanh. 

 

Các chất thải phát sinh từ cơ sở ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường khu vực cơ sở. 

Cơ sở hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 
Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) tại KCN 

Đông Nam, huyện Củ Chi đã đi vào sản xuất chính thức từ tháng 5/2021. Theo Giấy chứng 

nhận đầu tư số 7631654689 chứng nhận lần đầu ngày 27/8/2019 do Ban quản lý các Khu 

chế xuất và công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cấp, khi nhà máy đi vào hoạt động chính thức 

sẽ đạt quy mô công suất 1.865 tấn sản phẩm/năm. 

 

Hiện tại các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của nhà máy đã được nghiệm thu, bàn 

giao đưa vào sử dụng theo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt tại Giấy xác 

nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 1584/GXN-STNMT-CCBVMT ngày 

06/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM. 

 

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Cho đến nay, do ảnh hưởng của nhu 

cầu thị trường nên cơ sở vẫn chưa triển khai các hạng mục công trình chính cụ thể bao gồm 

Khu vực xưởng sản xuất áo phao – Xưởng WS4, Khu vực xưởng sản xuất đồ lặn – Xưởng 

WS5, Khu vực xưởng sản xuất đồ lặn –  xưởng WS6 cùng với các hạng mục công trình 

phụ trợ là nhà xe công nhân, nhà bảo vệ 2. Song, sau khi các hạng mục công trình nêu trên 

được triển khai, để đáp ứng khả năng xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, cơ sở sẽ tăng thêm 

thể tích các bể tự hoại. Đồng thời để phòng ngừa sự cố mất điện hoặc nguồn cấp điện không 

ổn định, cơ sở dự kiến lắp đặt thêm 01 máy phát điện dự phòng công suất khoảng 1.500 

kVA. Ngoài ra, cơ sở còn lắp đặt thêm 01 tháp giải nhiệt để dự phòng khi 01 tháp gặp sự 

cố, không thể phục vụ cho thiết bị làm lạnh của nhà xưởng, tháp dự phòng sẽ thực hiện 

chức năng thay thế nhằm không làm ảnh hưởng đến công đoạn sản xuất. Nội dung làm thay 

đổi các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đã được phê duyệt theo Giấy xác nhận 

đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 1584/GXN-STNMT-CCBVMT ngày 06/3/2020 

của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM, Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico 

(Việt Nam) sẽ tự xem xét, quyết định, chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

Tóm tắt các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Dụng cụ thể thao 

nước Sheico (Việt Nam) được trình bày trong Bảng 3.1 và các nội dung cụ thể dưới đây. 
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Bảng 3.1 Tóm tắt các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) 

Stt Hạng mục 

Công trình BVMT đã được phê duyệt và xây dựng theo Giấy xác nhận 

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1584/GXN-STNMT-CCBVMT 

ngày 06/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM Công trình thay 

đổi, điều chỉnh so 

với KHBVMT 

Công trình BVMT xin 

cấp phép 
Hạng mục công trình 

đã được phê duyệt 

Hạng mục công trình 

đã xây dựng, lắp đặt 

Hạng mục công 

trình chưa xây 

dựng, lắp đặt 

1 

Mạng lưới 

thu gom 

nước mưa, 

nước thải 

- 05 vị trí đấu nối nước 

mưa vào KCN. 

- 01 vị trí đấu nối nước 

thải sinh hoạt vào KCN. 

- 03 vị trí đấu nối nước 

mưa vào KCN. 

- 01 vị trí đấu nối nước 

thải sinh hoạt vào 

KCN. 

02 vị trí đấu nối nước 

mưa vào KCN. 

 

Không có 

- 03 vị trí đấu nối nước 

mưa vào KCN. 

- 01 vị trí đấu nối nước 

thải sinh hoạt vào KCN. 

2 

Công trình 

xử lý nước 

thải sinh 

hoạt, nhà ăn 

- 17 bể tự hoại để thu 

gom, xử lý NTSH: 

 Thể tích bể tự hoại 1: 8 

m3 (3 bể); 

 Thể tích bể tự hoại 2: 

18,75 m3 (10 bể); 

 Thể tích bể tự hoại 3: 

45 m3 (2 bể); 

 Thể tích bể tự hoại 4: 

16 m3 (2 bể); 

- 01 bể tách dầu mỡ 

15,2625 m3 cho nước 

thải nhà ăn. 

- 8 bể tự hoại để thu 

gom, xử lý NTSH:  

 Thể tích bể tự hoại 1: 

8 m3 (2 bể); 

 Thể tích bể tự hoại 2: 

31,25 m3 (3 bể); 

 Thể tích bể tự hoại 3: 

45 m3 (1 bể); 

 Thể tích bể tự hoại 4: 

16 m3 (2 bể); 

- 01 bể tách dầu mỡ 8,1 

m3 cho nước thải nhà 

ăn. 

- 9 bể tự hoại để thu 

gom, xử lý NTSH: . 

 Thể tích bể tự hoại 

1: 8 m3 (1 bể); 

 Thể tích bể tự hoại 

2: 31,25 m3 (7 bể); 

 Thể tích bể tự hoại 

3: 45 m3 (1 bể). 

 

 

- Tăng thể tích bể tự 

hoại 2 từ 18,75 m3 

lên 31,25 m3. 

- Giảm thể tích bể 

tách mỡ từ 

15,2625 m3 còn 

8,1 m3. 

- 8 bể tự hoại để thu 

gom, xử lý NTSH:  

 Thể tích bể tự hoại 1: 8 

m3 (2 bể); 

 Thể tích bể tự hoại 2: 

31,25 m3 (3 bể); 

 Thể tích bể tự hoại 3: 

45 m3 (1 bể); 

 Thể tích bể tự hoại 4: 

16 m3 (2 bể); 

- 01 bể tách dầu mỡ 8,1 

m3 cho nước thải nhà ăn. 



47 

Stt Hạng mục 

Công trình BVMT đã được phê duyệt và xây dựng theo Giấy xác nhận 

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1584/GXN-STNMT-CCBVMT 

ngày 06/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM Công trình thay 

đổi, điều chỉnh so 

với KHBVMT 

Công trình BVMT xin 

cấp phép 
Hạng mục công trình 

đã được phê duyệt 

Hạng mục công trình 

đã xây dựng, lắp đặt 

Hạng mục công 

trình chưa xây 

dựng, lắp đặt 

4 

Công trình, 

thiết bị xử lý 

bụi, khí thải 

01 hệ thống xử lý khí thải 

từ quá trình sản xuất mút 

PVC công suất 30.000 

m3/giờ. 

01 hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình sản xuất 

mút PVC công suất 

30.000 m3/giờ. 

Không có Không có 

01 hệ thống xử lý khí thải 

từ quá trình sản xuất mút 

PVC công suất 30.000 

m3/giờ. 

5 

Công trình 

lưu giữ, xử 

lý chất thải 

rắn thông 

thường 
Khu vực tập trung, lưu 

giữ CTRCNTT và 

CTNH: 340 m2 

­ 1 khu vực tập trung 

CTRSH: 85 m2; 

­ 2 khu vực lưu giữ tạm 

thời CTRCNTT: 85 m2 

và 85 m2. 

Không có Không có 

­ 1 khu vực tập trung 

CTRSH: 85 m2; 

­ 2 khu vực lưu giữ tạm 

thời CTRCNTT: 85 m2 

và 85 m2. 

6 

Công trình 

lưu giữ, xử 

lý chất thải 

nguy hại 

1 khu vực lưu giữ 

CTNH: 85 m2.  
Không có Không có 

1 khu vực lưu giữ CTNH: 

85 m2  
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1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI  

 

1.1. Công trình thu gom, thoát nước mưa  

 

Nước mưa theo hệ thống mương dẫn bằng bê tông cốt thép (BTCT) ra hệ thống thoát nước 

mưa của KCN Đông Nam. Đường ống thoát nước mưa Ø300 – Ø800, tổng chiều dài 

khoảng 1.347 m, độ sâu chôn ống 0,25 – 0,35%. Toàn bộ nước mưa chảy tràn từ dự án 

được thu gom và đấu nối vào tuyến thoát nước mưa của KCN tại 3 điểm đấu nối trên đường 

N5.  

 
Bảng 3.2 Tọa độ các điểm đấu nối nước mưa với mạng lưới thoát nước mưa KCN Đông Nam của 

dự án 

Vị trí 
Tọa độ VN2000 

Kích thước 
X (m) Y (m) 

Đường N5 

1.212.335 595.828 1,4m × 1,4m × 2,7m 

1.212.288 595.940 1,4m × 1,4m × 2,7m 

1.212.268 595.989 1,4m × 1,4m × 2,7m 

 

1.2. Công trình thu gom, thoát nước thải  

 

 Công trình thu gom nước thải  

 

- Hệ thống thu gom nước thải tại các công trình mới được thiết kế tách biệt với hệ thống 

thoát nước mưa.  

- Hệ thống thu gom nước thải là hệ thống ống kín được chôn ngầm, sử ống HDPE được 

thiết kế có kích thước Ø200, chiều dài 840 m, độ sâu chôn ống 0,5%.  

- Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ bồn cầu, âu tiểu và nước thải nhà ăn. Nước thải từ 

bồn cầu, âu tiểu được tiền xử lý tại các bể tự hoại và nước thải nhà ăn được tiền xử lý 

tại bể tách dầu. Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ, nước thải từ hệ thống làm 

mát nhà xưởng, nước thải từ thiết bị lọc ướt của hệ thống xử lý khí thải được dẫn về 

trạm xử lý nước thải 300 m3/ngày.  

 

  Công trình thoát nước thải  

 

Nước thải tại cơ sở được thu gom và xử lý tại TXLNT 300 m3/ngày đêm. Sau đó đấu nối 

tại 01 điểm đấu nối có tọa độ X = 1.212.317; Y = 595.872 trên đường N5 và thoát ra hố ga 

thoát nước thải của KCN Đông Nam và tiếp tục được xử lý tại NMXLNTTT của KCN 

Đông Nam. 

 

 Điểm xả nước thải sau xử lý 

 

Nước thải tại cơ sở được xử lý đạt giới hạn tiếp nhận NMXLTTTT của KCN Đông Nam 

trước khi xả ra môi trường. Điểm xả nước thải sau xử lý có: 
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Ghi chú 

 Đường nước thải 

 Đường bùn 

 Đường khí 

 Đường hóa chất 

 Đường dầu, mỡ hoặc cát 

 

Hình 3.2 Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải của trạm xử lý nước thải 300 m3/ngày đêm. 

 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

 

Hố thu và bể tách dầu  

 

Bể tách dầu 

(Giao đơn vị có 

chức năng thu 

gom, xử lý) 

Mật rỉ/Methanol 

NaOH 

 

Hố thu 

Bể sinh học thiếu khí 

Bể điều hòa 

Bể sinh học hiếu khí 

Nước thải 

Thổi khí 

Thổi khí 

Bể trung gian 

Bể lắng 

Đạt giới hạn tiếp nhận và đấu nối 

vào NMXLNTTT KCN Đông Nam 

Bể lọc cát 

Bể khử trùng 

Khuấy 

NaOCl 

Dầu, mỡ 

Bể chứa bùn 

Máy ép bùn 

(Giao đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý) 

PAM 

(Giao đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý) 

Cát 

Bùn thải 

Bùn tuần hoàn 

Nước tách pha 

Nitrat tuần hoàn 
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Nước thải sau khi qua bể tự hoại sẽ được đưa về hố thu của trạm xử lý nước thải. Sau đó 

sẽ được bơm qua bể tách dầu. Tại bể tách dầu, các váng dầu nổi được tách ra khỏi nước 

thải. Dầu sau khi tách sẽ được thu gom và giao cho đơn vị có chức năng để xử lý.  

 

Bể điều hòa  

 

Sau khi qua cụm bể tách dầu, nước thải sẽ được dẫn về bể điều hòa. Bể điều hòa được lắp 

thêm thiết bị thổi khí nhằm xáo trộn đều nồng độ nước thải và hệ thống ống phân phối khí 

được bố trí dưới đáy bể nhằm ngăn ngừa quá trình lắng cặn, lên men yếm khí xảy ra ở đáy 

bể điều hòa, để tránh mùi hôi phát tán xung quanh.  

 

Bể thiếu khí  

 

Bể được lắp máy khuấy cho nước thải đầu vào được hòa trộn với các dòng tuần hoàn, nhờ 

đó bùn hoạt tính có điều kiện tiếp xúc tốt nhất với thành phần hữu cơ trong nước thải và 

hấp thụ chúng, tối ưu cho quá trình xử lý, đặc biệt xử lý tốt hàm lượng nitơ. Bể thiếu khí 

được bổ sung nhằm xử lý triệt để hàm lượng nitơ có trong nước thải bởi các vi sinh vật 

thiếu khí và tiết kiệm chi phí bổ sung nguồn cacbon và bổ sung kiềm. Tại đây có châm mật 

rỉ/methanol để duy trì lượng BOD cần thiết để bể được xử lý tối ưu. Đồng thời, bể được bổ 

sung thêm NaOH để duy trì pH ở điều kiện tối ưu để bể hoạt động tốt nhất.  

 

Bể sinh học hiếu khí  

 

Nước từ bể sinh học thiếu khí được dẫn sang bể sinh học hiếu khí. Tại đây, nước thải kết 

hợp với lượng bùn hoạt tính có trong bể và một phần lượng bùn tuần hoàn từ bể lắng. Nồng 

độ bùn hoạt tính trong bể dao động từ 1.000 - 3.000 mg MLSS/L và nồng độ bùn hoạt tính 

tuần hoàn dao động từ 4.000 - 5.000 mg/L. Không khí (oxy) được cung cấp bằng các máy 

thổi khí và hệ thống phân phối khí có hiệu quả cao với kích thước bọt khí nhỏ hơn 10 µm. 

Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển 

hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và cacbonic, nitơ hữu cơ và ammonia thành nitrat NO3; 

(2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các 

cơ chất cần xử lý. Tải trọng chất hữu cơ của bể hiếu khí thường dao động từ 0,32 - 0,64 kg 

BOD/m3.ngày. Tại đây, nitrat được tuần hoàn về bể sinh học thiếu khí để khử thành nitơ 

với mục đích giảm hàm lượng nitơ ra khỏi nước thải, đảm bảo chất lượng nước thải sau xử 

lý đạt tiêu chuẩn theo quy định, giảm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

 

Nước thải sau khi bể sinh học hiếu khí sẽ được dẫn qua bể lắng.  

 

Bể lắng  

 

Phương pháp lắng trọng lực được sử dụng trong bể lắng. Bùn lắng được bơm sang bể sinh 

học thiếu khí để điều chỉnh pH trước khi tuần hoàn lại bể sinh học bùn hoạt tính hiếu khí, 

để đảm bảo nồng độ MLSS 3.500 – 4.000 mg/L. Khi nồng độ quá cao, bùn dư được dẫn 

đến bể nén bùn bằng van tự động, phần nước lớp trên của bể lắng sinh học sẽ tiếp tục dẫn 

sang bể lọc cát.  

 

Bể trung gian  
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Trước khi nước thải từ bể lắng sang bể lọc cát, nước thải sẽ được trung hòa dòng chảy tại 

bể trung gian. 

 

Bể lọc cát 

 

Sau khi qua bể lắng thì nước thải được đưa qua bể lọc cát, vật liệu lọc là cát thạch anh 

nhằm để lọc những cặn lơ lửng và sau đó sẽ được đưa qua bể khử trùng.  

 

Bể khử trùng 

 

Tại bể khử trùng sẽ được châm NaOCl nhằm mục đích phá hủy, tiêu diệt các loại vi khuẩn 

gây bệnh nguy hiểm hoặc chưa được hoặc không thể khử bỏ trong quá trình xử lý nước 

thải. Nước thải sau khi xử lý bằng phương pháp sinh học còn chứa khoảng 105 – 106 vi 

khuẩn /ml. Hầu hết các loại vi khuẩn có trong nước thải không phải là vi trùng gây bệnh 

nhưng không loại trừ khả năng có vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy cần phải tiệt trùng nước thải 

trước khi xả ra bên ngoài.  

 

Bể chứa bùn  

 

Lượng bùn dư phát sinh từ bể lắng sẽ được dẫn về bể chứa bùn. Chức năng của bể chứa 

bùn là để lưu trữ bùn, và tách một phần nước trong bùn. Sau đó, bùn sẽ được bơm về máy 

ép bùn. Phần nước tách pha phát sinh từ bể chứa bùn sẽ được dẫn về hố thu.  

 

Máy ép bùn  

 

Máy ép bùn có chức năng tách nước ra khỏi bùn, làm giảm độ ẩm và thể tích của hỗn hợp 

bùn, thuận tiện cho việc thu gom và đem đi xử lý. Tại đây có bổ sung PAM để giúp cho 

việc keo tụ để ép bùn. Phần nước tách pha phát sinh từ máy ép bùn sẽ được dẫn về hố thu. 

 

 Các hạng mục công trình của TXLNT 300 m3/ngày đêm 

 

Các thông số kỹ thuật của TXLNT được trình bày cụ thể trong Bảng 3.3. 

 
Bảng 3.3 Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải 300 m3/ngày đêm 

Stt Hạng mục Số lượng Đặc tính kỹ thuật 

1 Hố thu 1 

Vật liệu: BTCT 

Kích thước: 3,10m × 3,10m  × 5,20m 

Thời gian lưu nước: 4 giờ 

2 Bể tách dầu 1 

Vật liệu: BTCT 

Kích thước: 5,55m × 1,50m  × 1,85m 

Thời gian lưu nước: 1,2 giờ 

3 Bề điều hòa 1 

Vật liệu: BTCT 

Kích thước: 7,60m × 5,55m  × 4,00m 

Thời gian lưu nước: 13,5 giờ 

4 Bể thiếu khí 1 
Vật liệu: BTCT 

Kích thước: 5,55m × 3,75m  × 4,00m 
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Stt Hạng mục Số lượng Đặc tính kỹ thuật 

Thời gian lưu nước: 6,6 giờ 

5 Bể thổi khí 1 

Vật liệu: BTCT 

Kích thước: 11,80m × 4,50m  × 4,00m 

Thời gian lưu nước: 6,48 giờ 

6 Bể lắng 1 

Vật liệu: BTCT 

Kích thước: 4,50m × 4,50m  × 4,00m 

Thời gian lưu nước: 6,48 giờ 

7 Bể trung gian 2 

Vật liệu: BTCT 

Kích thước: 2,05m × 1,30m  × 4,00m 

Thời gian lưu nước: 0,8 giờ 

8 Bồn lọc 1 

Vật liệu: SS400 và Epoxy 

Kích thước: 1,50m × 1,50m  × 1,80m 

Thời gian lưu nước: 0,3 giờ 

9 Bể khử trùng 1 

Vật liệu: BTCT 

Kích thước: 3,05m × 0,80m  × 4,00m 

Thời gian lưu nước: 7,8 giờ 

10 Bể chứa bùn 1 

Vật liệu: BTCT 

Kích thước: 3,05m × 3,05m  × 4,00m 

Thời gian lưu nước: 3 giờ 

Nguồn: Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam), 2019. 

 

 Chế độ vận hành: vận hành liên tục 24/24. 

 Hóa chất sử dụng: Các loại hóa chất và định mức sử dụng hóa chất cho TXLNT được 

trình bày trong Bảng 3.4. 

 
Bảng 3.4 Các loại hóa chất và định mức sử dụng hóa chất cho TXLNT 300 m3/ngày đêm 

Stt Nguyên liệu 
Khối lượng sử dụng  

(kg/tháng) 

Định mức sử dụng 

(kg/tháng) 

1 Mật rỉ 83,33 586,83 

2 Methanol 0 650 

3 Polymer 0 26,67 

4 NaOH 0 266,67 

5 NaOCl 1,25 8,8 

Nguồn: Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam), 2022. 

 

 Định mức tiêu hao điện năng: 0,3 kWh/m3 nước thải. 

 Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: Giới hạn tiếp 

nhận nước thải đầu vào NMXLNTTT của KCN Đông Nam. 

 Hồ sơ CO/CQ: HTXLNT công suất 300 m3/ngày.đêm được xây dựng bằng bê tông cốt 

thép tại Việt Nam, không phải là thiết bị xử lý nước thải nhập khẩu nguyên khối nên 

không có hồ sơ lắp đặt kèm theo CO/CQ của thiết bị. 
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2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

 

2.1. Công trình thu gom khí thải trước khi được xử lý 

 

2.1.1. Công trình thu gom bụi, khí thải, hơi hóa chất trước khi được xử lý 

 

Bụi, khí thải, hơi hóa chất từ quá trình phối trộn, tạo bọt, đùn thổi mút PVC được thu gom 

vào đường ống riêng và dẫn về hệ thống xử lý bụi, khí thải, hơi hóa chất để xử lý trước khi 

xả ra môi trường. Thông số kỹ thuật công trình thu gom bụi, khí thải, hơi hóa chất như sau: 

- Kết cấu/vật liệu: Inox; 

- Kích thước: hệ thống đường ống Ø340. 

 

2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt 

 

2.2.1. Hệ thống xử lý bụi, khí thải, hơi hóa chất từ quá trình sản xuất mút PVC 

 

 Chức năng: xử lý bụi, khí thải, hơi hóa chất từ quá trình phối trộn, ép thành hình, nở 

thành mút xốp PVC. 

 Quy mô, công suất: 01 hệ thống công suất 30.000 m3/giờ. 

 Công nghệ: Sơ đồ quy trình xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất mút PVC được 

trình bày trong hình sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3 Sơ đồ quy trình xử lý khí thải từ quá trình sản xuất mút PVC. 

 

Thuyết minh công nghệ 

 

Bụi phát sinh từ công đoạn trộn, đảo nguyên liệu của quá trình sản xuất mút xốp PVC được 

thu gom thông qua đường ống có đường kính 180 mm vào máy hút bụi. Sau đó, bụi sẽ 

Thiết bị lọc ướt 

Bộ phận lọc vật lý 

Buồng lọc tĩnh điện 

Bộ phận làm mát 

Ống thoát khí thải 

 

Bụi, khí thải, hơi hóa chất từ quá trình 

phối trộn, sản xuất mút xốp PVC 

QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, kv = 1, kp = 0,9 

Nước 

Nước 

Tháp giải nhiệt 

Thu gom,  

xử lý 

Thiết 

bị lọc 

tĩnh 

điện 

Bụi,  

dầu thải 

Thu gom,  

xử lý 
TXLNT 300 

m3/ngày đêm 

 

Nước thải 

Bụi 

 
Nước thải 

Nước  
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Định kỳ khoảng 3 tháng/lần nhà máy tiến hành vệ sinh, bảo dưỡng tháp giải nhiệt để giúp 

ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật và bụi bẩn bám vào. Đồng thời giúp hệ thống luôn 

trong trạng thái ổn định, bển bỉ và hoạt động tốt. Nước thải phát sinh tại công đoạn này 

được đưa về TXLNT 300 m3/ngày đêm của nhà máy để xử lý. 

 

Khí thải sau khi xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, kv = 1, kp = 0,9 sẽ được thoát ra 

ngoài qua ống thoát khí thải.  

 

 Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất mút PVC: 

Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất mút 

PVC được trình bày trong bảng sau. 

 
Bảng 3.5 Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất mút PVC 

Stt Thiết bị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

1 Chụp hút 1 Đường kính: 1000mm 

2 Thiết bị lọc ướt 1 
(D × R × C) = 3000mm x 1720mm x 1760mm 

Vật liệu: inox 304 

3 Bộ phận lọc vật lý 1 
(D × R × C) = 1500mm x 1720mm x 1685mm 

Vật liệu: inox 304 

4 Bộ phận làm mát 1 
(D × R × C) = 2190mm x 1720mm x 1650mm 

Vật liệu: inox 304 

5 Tháp giải nhiệt 1 

(H × H1 × D) = 2465mm x 499mm x 3050mm 

Lưu lượng dòng chảy: 1950 l/phút 

Khả năng làm mát: 585000 kcal/h 

6 Buồng lọc tĩnh điện 1 
(D × R × C) = 3800mm x 1720mm x 1685mm 

Vật liệu: inox 304 

7 Ống thoát khí thải 1 

Chiều cao:16m 

Đường kính:1000mm 

Vật liệu: inox 304 

Nguồn: Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam). 

 

 Chế độ vận hành: liên tục. 

 Các loại hóa chất, chất xúc tác sử dụng: Hệ thống không sử dụng hóa chất cho quá 

trình xử lý. 

 Định mức tiêu hao điện năng cho quá trình xử lý: 55 kWh. 

 Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với khí thải sau xử lý: Toàn bộ khí thải 

sau xử lý tại hệ thống xử lý được kiểm soát đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ - QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kv = 1, kp 

= 0,9) trước khi xả ra ngoài môi trường. 

 Hồ sơ CO/CQ: hồ sơ CO/CQ của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sản xuất mút xốp 

PVC được đính kèm tại phụ lục báo cáo. 
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2.3. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khác 

 

2.3.1. Biện pháp giảm thiếu hơi dung môi tại công đoạn trộn keo, dán vải  
 

Toàn bộ hơi dung môi tại công đoạn trộn keo, dán vải được thoát ra môi trường bên ngoài 

thông qua quạt thông gió. Ngoài ra, tại khu vực này, dự án lắp tấm rèm, màn nhựa trong 

suốt, mục đích để ngăn chặn không để phát tán hơi dung môi ra các khu vực khác. 

 

2.3.2. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng 

 

Cơ sở đã trang bị máy phát điện dự phòng để sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố mất 

điện được bố trí trong nhà đặt máy phát điện cách xa khu vực làm việc. Đây là nguồn thải 

không thường xuyên, khí thải phát sinh được thoát qua các ống xả được lắp đặt đi kèm với 

hệ thống máy phát điện. Cơ sở hiện sử dụng 02 máy phát điện dự phòng, với 01 máy công 

suất 400 KW và 01 máy công suất 700 KW. Nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện là dầu 

DO (đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa) với thông số kỹ thuật ống thoát như sau: 

- Số lượng: 02 ống; 

- Kích thước: H = 11,3 m; D = 140 mm; 

- Lưu lượng: 6.120 m3/giờ/ống (400 KW); 10.260 m3/giờ/ống (700 KW). 

 

Ngoài ra, máy phát điện được đặt trên nền bê tông chắc chắn, trang bị các bộ phận giảm ồn 

và rung hạn chế tối đa tác động của tiếng ồn và rung. Đồng thời, bố trí nhân viên bảo trì 

thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo trì, bảo dưỡng để phát hiện và giải quyết kịp thời sự 

cố. 

 

2.3.3. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ lò dầu tải nhiệt 

 

Nhà máy sử dụng 2 lò dầu tải nhiệt công suất 2.500.000 Kcal/Hr.  Lò dầu tải nhiệt sử dụng 

nguồn nhiên liệu là LPG (nhiên liệu sạch), khí thải phát sinh được thoát qua các ống xả 

được lắp đi kèm với hệ thống lò dầu tải nhiệt. Thông số kỹ thuật ống thoát như sau: 

- Số lượng: 02 ống; 

- Kích thước: H = 15 m; D = 580 mm; 

- Lưu lượng: 3.272 m3/giờ/ống. 

 

Ngoài ra, để đảm bảo cho quá trình vận hành, chủ cơ sở bố trí cán bộ có chuyên môn, được 

đào tạo, chuyển giao công nghệ xử lý, quy trình vận hành thường xuyên kiểm tra, giám sát 

quá trình vận hành để kịp thời phát hiện sự cố và khắc phục. 
 

Hồ sơ CO/CQ của lò dầu tải nhiệt được đính kèm tại phụ lục báo cáo. 
 

2.3.4. Biện pháp giảm thiểu mùi, khí thải phát sinh từ trạm xử lý nước thải 

 

Đối với mùi, khí thải phát sinh từ trạm xử lý nước thải của nhà máy, mùi không phát sinh 

trên toàn công trình xử lý mà chỉ phát sinh ở một số công trình đơn vị như bể thu gom – 

song chắn rác và bể chứa bùn. Thành phần khí phát sinh chủ yếu là NH3 và H2S, các khí 
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này có khả năng gây mùi nên có thể sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không 

khí xung quanh. Do đó, Nhà máy đã thực hiện một số biện pháp nhằm cải thiện chất lượng 

môi trường khu vực như sau: 

- Các hố ga được thiết kế có nắp đậy kín bên trên và được nạo vét thu gom bùn theo định 

kỳ;  

- Bể tự hoại xây dựng ngầm dưới đất;  

- Hố thu được xây ngầm dưới đất, bố trí nắp đậy;  

- Khu vực lưu giữ CTR được thiết kế có mái che và thu gom định kỳ;  

- Trồng cây xanh cách ly xung quanh trạm xử lý nước thải, khu vực lưu giữ CTR, vừa có 

ý nghĩa bảo vệ môi trường vừa làm đẹp cảnh quan.  
 

3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG 

THƯỜNG  

 

 Kết cấu và các thông số kỹ thuật cơ bản của các công trình lưu giữ chất thải rắn 

thông thường 

 

- Vật liệu: bê tông cốt thép; 

- Hệ khung cột bê tông cốt thép, dầm thép hình tiền chế đỡ mái, mái lợp tole, xà gồ thép 

hình có hệ giằng mái và giằng cột đảm bảo theo quy phạm xây dựng, có cấu tạo sơ bộ 

kết cấu khung giằng mái.  

- Nền là sàn bê tông cốt thép được đỡ bởi đà kiếng và đài móng BTCT. 

- Tường xây bằng gạch, trát vữa, sơn nước cao tới mái, có rãnh thu gom nước rỉ rác. Hệ 

thống cửa của công trình được thiết kế phù hợp với công năng sử dụng và các lối thoát 

nạn. 

 

 Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) 
 

CTRSH phát sinh từ hoạt động của công nhân làm việc tại nhà máy năm 2022 khoảng 273 

kg/ngày, tương đương với 650 lít/ngày (khối lượng riêng của CTRSH khoảng 420 kg/m3). 

Thu gom CTRSH phát sinh đưa về phòng chứa CTRSH với diện tích 85 m2 (8,5m x 10m) 

trong khu vực lưu giữ chất thải rắn (340 m2). CĐT bố trí 1 thùng 480L, 1 thùng 240L, 6 

thùng 120L tại các khu vực trong nhà máy. Hàng ngày CTRSH sẽ được thu gom về khu 

vực lưu giữ CTR của nhà máy và được chứa trong 2 thùng 480L, 2 thùng 240L có nắp đậy, 

sau đó CĐT sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định.  

 

CTRSH phát sinh sẽ được phân loại tại nguồn theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2021 và Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND 

Tp.HCM. 

 

CTRSH bao gồm: giấy, nhựa, thực phẩm, kim loại không dính hóa chất... CTRSH được 

phân loại thành 02 nhóm: Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, thể tái chế và chất thải 

còn lại (không bao gồm chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, chủ nguồn thải):  
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Hình 3.6 Khu vực lưu giữ CTRCNTT tại nhà máy. 

 

4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

 

Để giảm thiểu tối đa các tác động do CTNH, CĐT thực hiện các biện pháp sau:  

- Phân loại CTNH: thực hiện phân loại CTNH tại nguồn;  

- Thu gom CTNH phát sinh trong dây chuyền sản xuất về phòng chứa CTNH với diện 

tích là 85 m2 (8,5m × 10m) trong khu vực lưu giữ chất thải rắn (340 m2) ở cuối nhà 

xưởng, chờ giao cho đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định;  

- CTNH tại khu vực lưu giữ sẽ được sắp xếp, phân loại theo từng loại riêng biệt theo quy 

định, mỗi loại CTNH được lưu giữ trong thùng phuy sắt, thùng phuy nhựa, pallet gỗ, túi 

nilon có dán nhãn thông tin, biển cảnh báo đúng quy định.  

- CĐT sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý CTNH theo quy 

định. 

 

Khu vực lưu giữ CTNH đáp ứng những điều kiện sau đây:  

- Khu vực lưu giữ CTNH được xây dựng tường gạch, nền xi măng có mái che, có cửa 

khóa, có bộ phận riêng cho từng loại CTNH hoặc nhóm CTNH có cùng tính chất để 

cách ly với các loại hoặc nhóm khác có khả năng phản ứng hóa học với nhau.  

- Trước cửa có biển cảnh báo “Khu vực CTNH”.  

- Trong từng bộ phận riêng có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH 

được lưu giữ theo TCVN 6707 – 2009 về Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo, phòng 

ngừa, với kích thước ít nhất 30 cm mỗi chiều, vật liệu và mực của dấu hiệu và các dòng 

chữ không bị mờ hoặc phai màu.  

- Thiết bị lưu giữ có vỏ chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hóa học với 

CTNH chứa bên trong, kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, 

có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707 – 2009, với kích thước ít nhất 30 

cm mỗi chiều, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu.  

- Bao bì lưu giữ sẽ được dán nhãn rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu. Nhãn bao 

gồm các thông tin sau: tên và mã CTNH, ngày bắt đầu được đóng gói, dấu hiệu cảnh 

báo, phòng ngừa theo TCVN 6707 – 2009, với kích thước 5cm mỗi chiều.  

 

Sau đó, được chuyển giao cho Công ty TNHH Tân Phát Tài thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo hợp đồng số 01.2023/HĐXL/TPT-WS ngày 03/01/2023. 

 

Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh trong năm 2022 và ước tính khi hoạt động công 

suất tối đa được trình trong Bảng sau. 
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Bảng 3.7 Danh mục chất thải nguy hại 

Stt  Tên chất thải 

Trạng thái 

tồn tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  

thu gom (kg/năm) 

Hiện tại (1) 

Hoạt động 

công suất 

tối đa (2) 

Chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

1 

Chất kết dính và chất bịt 

kín (loại có dung môi hữu 

cơ hoặc các thành phần 

nguy hại khác trong 

nguyên liệu sản xuất) 

Lỏng 08 03 01 11.090 23.603 

2 

Chất thải lỏng lẫn chất kết 

dính và chất bịt kín (loại 

có dung môi hữu cơ hoặc 

các thành phần nguy hại 

khác trong nguyên liệu 

sản xuất) 

Lỏng 08 03 03  3.980 7.888 

3 
Bao bì mềm (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 
Rắn 18 01 01 19.693 39.030 

4 

Bao bì kim loại cứng (đã 

chứa chất khi thải ra là 

CTNH, hoặc chưa áp suất 

chưa bảo đảm rỗng hoặc 

có lớp lót rắn nguy hại như 

amiang) thải 

Rắn 18 01 02 3.457 6.852 

5 

Bao bì nhựa cứng (đã 

chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải  

Rắn 18 01 03 1.126 2.232 

6 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu nêu tại các mã khác), 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần 

nguy hại 

Rắn 18 02 01 794 1.574 

Chất thải nguy hại 

1 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 03 0 70 

2 
Dầu thải từ thiết bị tách 

dầu/ nước 
Lỏng 17 05 04 0 100 

3 

Hóa chất và hỗn hợp hóa 

hóa chất phòng thí nghiệm 

có các thành phần nguy 

hại 

Rắn/lỏng 19 05 02 0 18 

4 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 0 8 

5 
Chất thải lây nhiễm (bao 

gồm cả chất thải sắc nhọn) 
Rắn/lỏng 13 01 01 0 30 
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 Phòng ngừa sự cố của trạm xử lý nước thải 

 

- Sử dụng các nguyên vật liệu có độ bền cao và chống ăn mòn;  

- Lập kế hoạch bảo hành định kỳ các thiết bị máy móc và đối với những công trình quan 

trọng cần có thiết bị dự phòng;  

- Trang bị các thiết bị máy móc dự phòng để khắc phục sự cố;  

- Đảm bảo vận hành HTXLNT theo đúng quy trình đã được hướng dẫn;  

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong HTXLNT một cách thường xuyên theo 

đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp;  

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước thải sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt 

động của hệ thống xử lý;  

- Kiểm tra chất lượng nước xả ra nguồn tiếp nhận định kỳ hàng tháng theo quy định; 

- Công ty thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước thải, hạn chế sự cố rò rỉ hoặc chảy 

tràn nước thải do vỡ đường ống; 

- Thành lập tổ chuyên trách về vận hành, kiểm tra HTXLNT, đảm bảo hệ thống hoạt động 

ổn định và hiệu quả.  

 

 Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

 

Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố và tạm ngừng hoạt động:  

- Tuyệt đối không xả nước thải nhiễm bẩn vào hệ thống thu gom chung của KCN. Khi 

xảy ra sự cố đối với HTXLNT, nước thải sẽ được thu gom về bể điều hòa. Sau khi 

khắc phục, hệ thống hoạt động lại bình thường. Lượng nước thải chứa trong các bể 

chứa  sẽ được xử lý triệt để trước khi xả thải ra KCN. Trong trường hợp thời gian xử 

lý sự cố kéo dài quá lâu, bể điều hòa không đủ sức chứa thì lập tức thông báo bộ phận 

sản xuất ngừng sản xuất cho đến khi sự cố được khắc phục xong. 

- Khi có sự cố ngừng hoạt động của trạm xử lý nước thải, dự án sẽ ngưng các hoạt động 

phát sinh nước thải từ nhà máy.  

- Kịp thời kiểm tra và thay thế các chi tiết hoặc thiết bị hư hỏng, đảm bảo duy trì chế độ 

vận hành thường xuyên của hệ thống.  

 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 

 

- Trong quá trình hoạt động tại công đoạn tạo mút PVC, khi phát hiện hệ thống xử lí khí 

thải có sự cố, người quản lí lập tức báo ngay cho chủ quản và bộ phận an toàn môi 

trường, đồng thời ngừng hoạt động quá trình chạy vải.  

- Tiến hành kiểm tra và xác định nguyên nhân. 

- Tiến hành kiểm tra và sửa chữa sự cố. 

- Sau khi xử lý xong sự cố mới được tiếp tục quá trình chạy vải ở công đoạn định hình. 

 

6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 
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a) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

 

 Phòng chống sự cố cháy nổ 

 

Chủ dự án thực hiện các biện pháp phòng ngừa PCCC như sau:  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động và dụng cụ phòng cháy chữa cháy: bình CO2, 

bình bột ABC, cát,...;  

- Thành lập tổ, đội phòng cháy chữa cháy;  

- Quy định khu vực được phép hút thuốc lá tại những nơi riêng biệt và lắp đặt các dụng 

cụ điện an toàn tại khu vực này, nghiêm cấm hút thuốc và vứt tàn bừa bãi; Các máy móc, 

thiết bị phải có lý lịch kèm theo và phải được đo đạc, theo dõi thường xuyên các thông 

số kỹ thuật;  

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phương tiện và thiết bị 

chữa cháy hiệu quả;  

- Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của tất cả các cán bộ công nhân viên làm việc 

tại khu vực dự án;  

- Công ty thành lập Ban PCCC, theo dõi, giám sát, tuần tra thường xuyên và có biện pháp 

can thiệp kịp thời khi có dấu hiệu cháy nổ xảy ra. 

 

 Biện pháp ứng cứu khi xảy ra sự cố cháy nổ 

 

- Phát lệnh khẩn cấp thông báo sự cố cháy;  

- Ngắt toàn bộ hệ thống cấp điện của Công ty;  

- Sơ tán nhân viên theo đường thoát hiểm đến khu vực an toàn;  

- Kịp thời phát hiện khu vực xảy ra sự cố cháy;  

- Sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy nếu quy mô cháy nhỏ, có thể 

kiểm soát;  

- Cấp báo kịp thời cho đơn vị phòng cháy chữa cháy của địa phương để nhanh chóng khắc 

phục sự cố và ngăn ngừa cháy lan ra khu vực xung quanh.  

 

b) Biện pháp phòng ngừa rò rỉ hóa chất, nhiên liệu 

 

 Biện pháp an toàn khi sử dụng hóa chất  

 

- Tất cả các hóa chất phải có nhãn rõ ràng, đầy đủ thông tin;  

- Lập nội quy an toàn hóa chất trong quá trình làm việc;  

- Thao tác với hóa chất tuân thủ quy định về an toàn hóa chất;  

- Lưu trữ hóa chất tại khu vực riêng biệt, hạn chế nhân viên vào khu vực lưu trữ hóa chất;  

- Trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên khi tiếp xúc với hóa chất như găng tay, khẩu 

trang chống độc;  

- Thường xuyên kiểm tra giám sát môi trường lao động.  
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 Biện pháp phòng ngừa sự cố rò rỉ, đổ hóa chất, nhiên liệu  

 

Với danh mục và khối lượng hóa chất lưu giữ, sử dụng, dự án thực hiện một số biện pháp 

phòng ngừa như sau:  

 

 Đối với kho lưu trữ hóa chất: 

- Bố trí kho lưu trữ hóa chất riêng biệt, với diện tích 720 m2;  

- Để tránh hiện tượng tràn đổ, rò rỉ hóa chất, trong kho bảo quản phải sắp xếp ngay ngắn 

và phân loại theo từng khu vực riêng. Không có hiện tượng xếp chồng lên nhau hoặc 

xếp cao quá chiều cao quy định có thể gây nghiêng đổ (phuy cal khi xếp chồng không 

quá 2 lớp, chiều cao của các lô hàng không quá 2 m), lối đi giữa các lô hàng hóa tối 

thiểu là 1 m. Từng lô hàng được đánh dấu và ghi bảng tên để thuận tiện cho việc kiểm 

tra và giám sát.  

- Trong quá trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, phuy cal chứa đựng hóa chất để đảm 

bảo không có hiện tượng nứt vỡ thùng chứa, rách thủng bao bì, tránh hiện tượng rò rỉ 

tràn đổ. Nếu phát hiện có hiện tượng nứt vỡ, rách thủng thì phải để riêng và xử lý 

trước khi cho nhập kho. Cấm để giẻ lau, giẻ bẩn dính dầu mỡ trong kho. 

- Bảo quản hóa chất trong các thiết bị chuyên dụng, thùng chứa hóa chất phải đậy kín, ở 

nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa mọi nguồn nhiệt, tia lửa và các chất oxy hóa mạnh. 

- Khi tiếp xúc với hóa chất, nhân viên phải mang găng tay, đeo ủng, kính, mặc quần áo 

bảo hộ. 

- Trang bị các thiết bị PCCC đầy đủ: Bình chữa cháy, thùng chứa cát, thùng chứa 

nước… 

- Hóa chất sử dụng trong sản xuất được chứa trong các thùng chứa, bao chứa kín, có dán 

ký hiệu và tập trung tại khu vực riêng biệt, cách ly với các khu vực dễ phát sinh các tia 

lửa điện;  

- Bố trí các thiết bị lưu chứa (thùng, phuy,...) đối với từng loại hóa chất bằng vật liệu 

không phản ứng với hóa chất được lưu chứa; 

- Kho được thiết kế với sàn chống thấm, đê chống tràn, mương thu gom để phòng ngừa 

trong trường hợp xảy ra sự cố;  

- Tập huấn về an toàn hóa chất cho những công nhân thường xuyên thao tác với hóa chất, 

trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang, mắt kính, giày 

bảo hộ,... ) trong suốt quá trình thao tác.  

 

 Đối với khu vực pha, sử dụng hóa chất: 

- Tại khu vực pha hóa chất có gờ chống tràn sẽ được xây dựng nhằm hạn chế việc phát 

tán hóa chất ra các khu vực xung quanh và lổ thoát lượng hóa chất tràn vào hệ thống 

thu gom nước thải của nhà máy xử lý nước thải. 

- Nhân viên pha hóa chất phải được tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất, cũng như quy 

trình thao tác an toàn trong quá trình làm việc, nhằm giảm thiểu dự cố, tai nạn do lỗi 

con người gây ra.  
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- Trang bị bảo hộ lao động: kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang… 

- Cần tiến hành vệ sinh sau mỗi lần pha, định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các đường ống, 

thiết bị, bồn hóa chất. 

 

 Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố hóa chất, nhiên liệu 

 

Tuỳ theo loại hoá chất và mức độ ô nhiễm mà Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:  

- Sơ tán toàn bộ những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn.  

- Yêu cầu ngưng tất cả các hoạt động phát sinh ngọn lửa.  

- Kiểm soát ngay tại nguồn phát sinh nhằm hạn chế hóa chất tràn đổ lan rộng hơn.  

- Khắc phục rò rỉ có sử dụng các phương tiện bảo hộ cá nhân thích hợp.  

 

 Yêu cầu kỹ thuật của khu vực lưu chứa hóa chất, nhiên liệu 

 

- Khu vực lưu chứa sẽ được thiết kế đảm bảo nguy cơ cháy nổ hay tràn đổ là thấp nhất; 

- Đảm bảo bố trí các loại hóa chất có tính trơ và không phản ứng với hóa chất khác, đảm 

bảo hóa chất không phản ứng chéo với nhau;. 

- Có cao độ nền đảm bảo không ngập lụt, mặt sàn được thiết kế tránh nước mưa chảy tràn 

vào; 

- Sàn được thiết kế bằng vật liệu chống thấm; 

- Có mái che để che nắng, che mưa; 

- Kho lưu chứa được thiết kế thông thoáng tốt; 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy để ứng phó sự cố kịp thời. 

- Phải có lối, cửa thoát hiểm; 

- Hệ thống thông gió phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió; 

- Phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ 

nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy; 

- Thiết bị điện phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ; 

- Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được  

chống sét an toàn; 

 

c) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với khu vực chứa chất thải 

 

- Khu vực lưu giữ chất thải phải có mái che, xung quanh có gờ bao đề phòng khi có sự cố 

đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào nước mưa gây 

ô nhiễm môi trường. Khu vực chứa chất thải sẽ có đường thoát nước dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của nhà máy. 

- Khu vực chứa CTNH có sàn, vách xung quanh bao kín, sử dụng vật liệu chống thấm, 

không cháy, chịu ăn mòn và không phản ứng hóa học với CTNH,  
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- CTNH sẽ được lưu trữ tại các thùng chứa riêng, có dán nhãn rõ ràng, dễ đọc, không bị 

mờ và phai màu. Nhãn dán sẽ được ghi chú đầy đủ các thông tin: Tên, mã CTNH, ngày 

bắt đầu được đóng gói và dấu hiệu cảnh báo.  

- Có bố trí rãnh thu nước thải về hố ga thấp hơn sàn để đảm bảo không chảy tràn chất lỏng 

ra bên ngoài khi vệ sinh, chữa cháy hoặc có sự cố rò rỉ, tràn dầu;  

- Chuẩn bị các vật liệu chống thấm (cát khô, mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường 

hợp rò rỉ, rơi vãi CTNH ở dạng lỏng;  

- Hướng dẫn nội quy an toàn về CTNH cho công nhân khi tiếp xúc, thu gom, vận chuyển 

và lưu trữ.  

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức 

năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Do 

đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để đề phòng và kiểm 

soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại.  

 

7. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

Nội dung thay đổi của dự án đầu tư so với giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi 

trường được trình bày trong bảng sau. 
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Bảng 3.8 Các nội dung thay đổi so với giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 

Stt Nội dung 
Dự án theo giấy xác nhận kế hoạch 

bảo vệ môi trường 

Nội dung thay đổi so với giấy xác nhận 

kế hoạch bảo vệ môi trường 
Ghi chú 

1 
Công trình xử lý nước 

thải 

- Thể tích bể tách mỡ: 15,2625 m3; 

- Thể tích bể tự hoại 1: 8 m3 (3 bể); 

- Thể tích bể tự hoại 2: 18,75 m3 (10 

bể); 

- Thể tích bể tự hoại 3: 45 m3 (2 bể); 

- Thể tích bể tự hoại 4: 16 m3 (2 bể); 

- Hóa chất sử dụng cho TXLNT: 

Methanol. 

- Giảm thể tích bể tách mỡ từ 15,2625 

m3 còn 8,1 m3; 

- Tăng thể tích bể tự hoại 2 từ 18,75 m3 

lên 31,25 m3 (3 bể);  

- Hóa chất sử dụng cho TXLNT: Mật rỉ, 

methanol. 

Nội dung thay đổi này Công ty 

TNHH Dụng cụ thể thao nước 

Sheico (Việt Nam) sẽ tự xem xét, 

quyết định, chịu trách nhiệm 

trước pháp luật những nội dung 

thay đổi của dự án so với nội 

dung giấy xác nhận kế hoạch bảo 

vệ môi trường và sẽ thể hiện 

những nội dung thay đổi này 

trong hồ sơ đề xuất cấp Giấy 

phép môi trường của dự án. 

Ngoài ra, hiện tại dự án chưa 

triển khai nhà xưởng 4,5,6 do 

nhu cầu thị trường ảnh hưởng 

của dịch Covid 19, dự kiến khi 

nhà máy hoạt động công suất tối 

đa sẽ xây dựng thêm các bể tự 

hoại cho phù hợp với nhu cầu sử 

dụng của nhà máy. 

2 Máy móc, thiết bị 

- Tháp giải nhiệt: 1 tháp  

- Máy phát điện dự phòng: đầu tư 04 

máy: 01 máy công suất 1.000 kVA, 01 

máy công suất 1.500 kVA, 02 máy 

công suất 2.000 kVA; 

- Tháp giải nhiệt: 2 tháp  

- Máy phát điện dự phòng: chỉ mới đầu 

tư 02 máy: 01 máy công suất 320kVA 

(400 KW), 01 máy công suất 560 kVA 

(700 KW). 

Nội dung thay đổi này Công ty 

TNHH Dụng cụ thể thao nước 

Sheico (Việt Nam) sẽ tự xem xét, 

quyết định, chịu trách nhiệm 

trước pháp luật những nội dung 

thay đổi của dự án so với nội 

dung giấy xác nhận kế hoạch bảo 

vệ môi trường và sẽ thể hiện 

những nội dung thay đổi này 

trong hồ sơ đề xuất cấp Giấy 
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Stt Nội dung 
Dự án theo giấy xác nhận kế hoạch 

bảo vệ môi trường 

Nội dung thay đổi so với giấy xác nhận 

kế hoạch bảo vệ môi trường 
Ghi chú 

phép môi trường của dự án. 

Ngoài ra trong giai đoạn hiện tại, 

dự án chưa triển khai nhà xưởng 

4,5,6 do nhu cầu thị trường ảnh 

hưởng của dịch Covid 19. Dự 

kiến khi nhà máy hoạt động công 

suất tối đa, sẽ bổ sung thêm 1 

máy phát điện dự phòng công 

suất khoảng 1.500 kVA phòng 

ngừa sự cố mất điện hoặc nguồn 

điện cấp không ổn định.  



72 

Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi: 

- Sự thay đổi thể tích các bể của công trình xử lý nước thải là để phù hợp với nhu cầu sử 

dụng của nhà máy, đồng thời để dự trù cho giai đoạn phát triển trong tương lai của nhà 

máy mà không phải đầu tư thêm bể tự hoại. Ngoài ra, việc sử dụng mật rỉ cho TXLNT 

giúp làm giảm mức độ nguy hiểm cho người sử dụng; cung cấp nguồn dinh dưỡng đa 

dạng, giàu cacbon giúp nuôi sống vi sinh vật, gia tăng sinh khối và đẩy nhanh quá trình 

phân hủy; dễ dàng trong bảo quản và sử dụng; giá thành hợp lý. 

­ Sự thay đổi về số lượng tháp giải nhiệt là để dự phòng khi 01 tháp gặp sự cố không thể 

phục vụ cho thiết bị làm lạnh của nhà xưởng, tháp dự phòng sẽ thực hiện chức năng thay 

thế nhằm không làm ảnh hưởng đến công đoạn sản suất. Bên cạnh đó, sự thay đổi về 

thông tin và số lượng máy phát điện dự phòng là để phù hợp với nhu cầu sử dụng của 

nhà máy. Đồng thời, nguồn nhiên liệu được sử dụng cho máy phát điện dự phòng thân 

thiện với môi trường, có xu hướng bảo vệ môi trường. Do đó, những việc thay đổi này 

không gây ảnh hưởng đến môi trường. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 
I. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

  

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI 

 

Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử 

lý nước thải tập trung của KCN Đông Nam, không xả trực tiếp ra môi trường). 

 

Đã ký Hợp đồng dịch vụ thu gom và xử lý nước thải số 175/2020/HĐ-SVI ký ngày 

15/11/2020 giữa Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) với Công ty 

Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG và Công văn số 95/CV-SVI ngày 15/01/2019 của Công ty 

Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Đông Nam và là đơn 

vị vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung) về việc xử lý, thu gom nước thải, đấu nối 

hạ tầng kỹ thuật của dự án.  

 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước 

thải tự động, liên tục: 

 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử 

lý nước thải: 

 

1.1.1. Mạng lưới thu gom nước mưa: 

 

Nước mưa từ nhà xưởng, văn phòng, nhà kho, nhà bảo vệ, khuôn viên nhà máy được thu 

gom vào hệ thống thoát nước mưa (đường ống ∅300 - ∅800, tổng chiều dài 1.347 m, độ 

sâu chôn ống 0,25 – 0,35%)  chạy dọc xung quanh nhà máy và dọc các tuyến đường giao 

thông nội bộ để dẫn toàn bộ nước mưa từ nhà máy ra hệ thống thoát nước mưa của KCN. 

Dự án có 3 vị trí đấu nối nước mưa vào mạng lưới thoát nước mưa của KCN Đông Nam 

trên đường N5, hố ga số 1 có tọa độ (X1 = 1.212.335, Y1 = 595.828), hố ga số 2 có tọa độ 

(X2 = 1.212.288Y2 = 595.940), hố ga số 3 có tọa độ (X3 = 1.212.268, Y3 = 595.989). Trên 

toàn bộ tuyến thoát nước mưa, bố trí các hố ga có các song chắn rác và lắng cặn trước khi 

thoát vào mạng lưới thoát nước mưa của KCN Đông Nam. 

 

1.1.2. Mạng lưới thu gom nước thải: 

 

- Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ bồn cầu, âu tiểu và nước thải nhà ăn. Nước thải từ 

bồn cầu, âu tiểu được tiền xử lý tại các bể tự hoại (2 bể với dung tích 8 m3, 3 bể với 

dung tích 31,25 m3, 1 bể với dung tích 45 m3, 2 bể với dung tích 16 m3) và nước thải 

nhà ăn được tiền xử lý tại bể tách dầu (1 bể tách dầu với dung tích 8,1 m3). Toàn bộ 

nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ và nước thải từ hệ thống làm mát nhà xưởng, nước 
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thải từ thiết bị lọc ướt và tháp giải nhiệt của hệ thống xử lý khí thải được dẫn về trạm 

xử lý nước thải 300 m3/ngày.  

- Nước thải sau xử lý tại trạm xử lý nước thải 300 m3/ngày được thu gom về 01 điểm đấu 

nối nước thải của KCN Đông Nam trên đường N5 có tọa độ X = 1.212.317, Y = 595.872.  

 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải  Hố thu  Bể tách dầu  Bể điều hòa  Bể 

sinh học thiếu khí  Bể sinh học hiếu khí  Bể lắng  Bể trung gian  Bể lọc  Bể 

khử trùng  NMXLNTTT KCN Đông Nam. 

- Công suất thiết kế: 300 m3/ngày. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Mật rỉ, methanol, NaOH, NaOCl, Polymer. 

 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên lục: 

 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy 

định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

 

- Vận hành hệ thống xử lý theo đúng hướng dẫn vận hành của nhà cung cấp. 

- Bố trí nhân viên quản lý vận hành trạm xử lý nước thải. Yêu cầu người quản lý, vận 

hành công trình xử lý nước thải phải có trình độ chuyên môn cần thiết và nắm bắt được 

một số nguyên tắc, thực hiện đúng các thao tác kỹ thuật về quản lý, vận hành công trình 

xử lý nước thải. 

- Định kỳ hằng năm thực hiện kiểm tra, duy tu bảo dưỡng hệ thống thu gom, tiêu thoát 

nước thải. 

 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 03 tháng kể từ ngày Giấy phép môi trường này có 

hiệu lực. 

 

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Trạm xử nước thải (công 

suất thiết kế 300 m3/ngày.đêm). 

 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: Tại hố thu gom và bể khử trùng của TXLNT. 

 

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

 

- Thông số: pH, TSS, COD, BOD5, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng Phospho, chất hoạt động 

bề mặt, Sulfua, dầu mỡ động, thực vật, tổng Coliform. 

- Quy chuẩn áp dụng: giới hạn tiếp nhận của KCN Đông Nam. 

 

2.3. Tần suất lấy mẫu: 
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Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước thải 

công suất 300 m3/ngày.đêm theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ít nhất 3 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định. 

 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

 

3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bảo đảm đáp ứng theo 

yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nước thải của Chủ đầu tư hạ tầng KCN Đông Nam, không xả 

thải ra môi trường.  
 

3.2. Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nước thải về hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Đông Nam để tiếp tục xử lý trước khi xả thải 

ra môi trường.  
 

3.3. Tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI 

 

A. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

 

1. Nguồn phát sinh khí thải 

 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh tại ống khói khí thải từ thiết bị lọc tĩnh điện của quy 

trình sản xuất PVC, công suất 30.000 m3/giờ; 

- Nguồn số 02: Khí thải từ máy phát điện dự phòng, công suất 400 KW; 

- Nguồn số 03: Khí thải từ máy phát điện dự phòng, công suất 700 KW; 

- Nguồn số 04: Khí thải từ lò dầu tải nhiệt, công suất 2,500,000 Kcal/Hr; 

- Nguồn số 05: Khí thải từ lò dầu tải nhiệt, công suất 2,500,000 Kcal/Hr. 

 

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

 

2.1. Vị trí xả khí thải: 

 

- Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thoát khí thải từ thiết bị lọc tĩnh điện cho quá 

trình sản xuất PVC (nguồn số 01), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.212.218; Y = 595.908;  

- Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thoát khí thải từ máy phát điện 400 KW số 1 

(nguồn số 02), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.212.228; Y = 595.836; 

- Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống thoát khí thải từ máy phát điện 700 KW số 2 

(nguồn số 03), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.212.237; Y = 595.820; 
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- Dòng khí thải số 04: Tương ứng với ống thoát khí thải từ lò dầu tải nhiệt công suất 

2,500,000 Kcal/Hr số 1 (nguồn số 03), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.212.163; Y = 

595.880; 

- Dòng khí thải số 05: Tương ứng với ống thoát khí thải từ lò dầu tải nhiệt công suất 

2,500,000 Kcal/Hr số 2 (nguồn số 05), tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.212.163; Y = 

595.885; 

 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°45’, múi chiếu 3°) 

 

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 30.000 m3/giờ; 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 6.120 m3/giờ; 

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.260 m3/giờ; 

- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.272 m3/giờ; 

- Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.272 m3/giờ; 

 

2.2.1. Phương thức xả khí thải: 

 

- Dòng khí thải số 01: Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí thải, xả 

liên tục theo thời gian hoạt động dự án. 

- Dòng khí thải số 02, 03: Khí thải được xả ra môi trường qua ống thoát khí thải, xả gián 

đoạn (chỉ khi hoạt động máy phát điện). 

- Dòng khí thải số 04, 05: Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí thải, 

xả liên tục theo thời gian hoạt động của dự án. 

 

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường 

 

- Thông số và nồng độ chất ô nhiễm của khí thải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ - QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 0,9; Kv = 1). Cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

(nếu có) 

I Dòng thải số 01 

 Nhiệt độ °C - Không thuộc đối 

tượng phải thực 

hiện quan trắc 

khí thải định kỳ 

theo quy định tại 

Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-CP 

Không thuộc đối 

tượng phải thực 

hiện quan trắc khí 

thải tự động, liên 

tục theo quy định 

tại Điều 98 Nghi 

định số 

08/2022/NĐ-CP 

 Thải lượng m3/h - 

 Bụi mg/Nm3 180 

 NOx mg/Nm3 765 

 SO2 mg/Nm3 450 

 CO mg/Nm3 900 

II Dòng thải số 02 và 03 



77 

 

Khí thải phát sinh từ nguồn 02 và 03 sử dụng nhiên liệu dầu DO. Do đó, thuộc trường hợp 

không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí thải. Tuy nhiên, cơ sở đảm bảo chỉ sử dụng nhiên 

liệu sạch đạt tiêu chuẩn trong mọi trường hợp 

III Dòng thải số 04 và 05 

 

Khí thải phát sinh từ nguồn 04 và 05 sử dụng nhiên liệu khí LPG. Do đó, thuộc trường hợp 

không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí thải. Tuy nhiên, cơ sở đảm bảo chỉ sử dụng nhiên 

liệu sạch đạt tiêu chuẩn trong mọi trường hợp 

 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI: 

 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc khí 

thải tự động, liên tục: 
 

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 
thống xử lý bụi, khí thải: 

 

- Bụi, hơi hóa chất, khí thải từ nguồn số 01xả vảo môi trường qua ống thoát khí thải đường 

kính Ø1000mm, chiều cao 16 m so với mặt đất.  

 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 
 

- Tóm tắt quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải nguồn số 01: Bụi, khí thải, hơi hóa 

chất từ quá trình phối trộn, sản xuất mút xốp PVC  Thiết bị lọc ướt  Bộ phận lọc vật 

lý  Bộ phận làm mát  Buồng lọc tĩnh điện  Ống thoát khí thải  Môi trường không 

khí. 

- Công suất thiết kế: 30.000 m3/h. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không. 

 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: 

 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy 

định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

 

- Đào tạo đội ngũ công nhân có kỹ thuật tốt, nắm vững quy trình vận hành và có khả năng 

sửa chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý khí thải, có biện 

pháp kịp thời ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải. 

- Bảo đảm vận hành đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị. 

- Thường xuyên thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị máy móc hệ thống xử lý 

khí thảo bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định. 

 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:  
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2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 03 tháng kể từ ngày Giấy phép môi trường này có 

hiệu lực. 

 

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý khí thải từ 

quá trình sản xuất mút PVC (công suất thiết kế 30.000 m3/giờ). 

 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: Tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải. 

 

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

 

- Thông số: nhiệt độ, thải lượng, bụi, NOx, SO2, CO. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 0,9; kv = 1. 

 

2.3. Tần suất lấy mẫu: 

 

Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý bụi, khí 

thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ít nhất 3 mẫu đơn 

trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định. 

 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

 

3.1. Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bảo đảm đáp ứng quy 

định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại mục 2.2.2 Phần A  trước khi xả thải 

ra môi trường. 

 

3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, vật tư để thường xuyên vận hành hiệu quả các 

hệ thống, công trình thu gom, xử lý khí thải. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông 

tin của quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải. 

 

3.3. Đối với các nguồn khí thải khác: Không phải kiểm soát, cụ thể: 

 

- Khí thải từ 02 máy phát điện dự phòng do sử dụng nhiên liệu là dầu DO, 02 lò dầu tải 

nhiệt sử dụng nhiên liệu là LPG thuộc trường hợp không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, 

khí thải. Tuy nhiên, phải đảm bảo chỉ sử dụng dầu DO và nhiên liệu là LPG đạt tiêu 

chuẩn (nhiên liệu sạch) trong mọi trường hợp. 

- Từ các quạt thông gió, các máy điều hòa tại nhà văn phòng, bảo vệ, nhà xưởng sản xuất 

do có cùng tính chất, chất lượng không khí tại các khu vực lắp đặt. Do vậy, phải đảm 

bảo đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

 

3.4. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc bụi, khí thải và lập báo cáo kết quả vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý bụi, khí thải gửi Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý bụi, khí thải. 

 

3.5. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả 

các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 
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III. BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC 

YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

A. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN 

 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

 

- Nguồn số 01: Khu vực lọc bụi tĩnh điện cho quá trình sản xuất PVC;  

- Nguồn số 02: Khu vực máy phát điện dự phòng; 

- Nguồn số 03: Khu vực máy nén khí; 

- Nguồn số 04: Khu vực lò dầu tải nhiệt; 

- Nguồn số 05: Khu vực lò sấy; 

- Nguồn số 06: Khu vực bồn sinh hơi; 

- Nguồn số 07: Khu vực chứa khí LPG; 

- Nguồn số 08: Khu vực xử lý nước thải. 

 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

 

­ Nguồn số 01: Tọa độ: X = 1.212.188; Y = 595.826;  

­ Nguồn số 02: Tọa độ: X = 1.212.225; Y = 595.834; 

­ Nguồn số 03: Tọa độ: X = 1.212.188; Y = 595.828; 

­ Nguồn số 04: Tọa độ: X = 1.212.196; Y = 595.793; 

­ Nguồn số 05: Tọa độ: X = 1.212.195; Y = 595.793; 

­ Nguồn số 06: Tọa độ: X = 1.212.152; Y = 595.829; 

­ Nguồn số 07: Tọa độ: X = 1.212.193; Y = 595.801; 

­ Nguồn số 08: Tọa độ: X = 1.212.206; Y = 595.831; 

 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o45’ múi chiếu 3o) 

 

3. Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:  

 

3.1. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 – 21 giờ  

(dBA) 

Từ 21 – 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55  - 
Khu vực thông 

thường 
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3.2. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 – 21 giờ  

(dBA) 

Từ 21 – 6 giờ 

(dBA) 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

 

 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN: 

 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

 

Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị, đảm bảo động cơ hoạt động ổn định để giảm 

thiểu tiếng ồn. Các điểm tiếp xúc giữa máy móc thiết bị và sàn đặt máy được kê đệm cao 

su để giảm tiếng ồn và giảm độ rung. 

 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

 

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho 

phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 

 

2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ 

rung. 

 

IV. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

 
Bảng 4.1 Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên tại dự án 

Stt  Tên chất thải 

Trạng thái 

tồn tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 

Mã CTNH 
Số lượng 

(kg/năm) 

Chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

1 

Chất kết dính và chất bịt kín 

(loại có dung môi hữu cơ 

hoặc các thành phần nguy 

hại khác trong nguyên liệu 

sản xuất) 

Lỏng 08 03 01 23.603 

2 
Chất thải lỏng lẫn chất kết 

dính và chất bịt kín (loại có 
Lỏng 08 03 03  7.888 
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Stt  Tên chất thải 

Trạng thái 

tồn tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 

Mã CTNH 
Số lượng 

(kg/năm) 

dung môi hữu cơ hoặc các 

thành phần nguy hại khác 

trong nguyên liệu sản xuất) 

3 
Bao bì mềm (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 
Rắn 18 01 01 39.030 

4 

Bao bì kim loại cứng (đã 

chứa chất khi thải ra là 

CTNH, hoặc chưa áp suất 

chưa bảo đảm rỗng hoặc có 

lớp lót rắn nguy hại như 

amiang) thải 

Rắn 18 01 02 6.852 

5 

Bao bì nhựa cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) 

thải  

Rắn 18 01 03 2.232 

6 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(bao gồm cả vật liệu lọc dầu 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 1.574 

Chất thải nguy hại 

1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 03 70 

2 
Dầu thải từ thiết bị tách dầu/ 

nước 
Lỏng 17 05 04 100 

3 

Hóa chất và hỗn hợp hóa 

chất phòng thí nghiệm có các 

thành phần nguy hại 

Rắn/lỏng 19 05 02 18 

4 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 8 

5 
Chất thải lây nhiễm (bao 

gồm cả chất thải sắc nhọn) 
Rắn/lỏng 13 01 01 30 

6 

Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua 

sử dụng có chứa thủy ngân 

(như nhiệt kế) 

Rắn 13 03 02 10 

7 

Mực in (loại có các thành 

phần nguy hại trong nguyên 

liệu sản xuất) thải  

Rắn/lỏng 08 02 01 50 

8 

Hộp chứa mực in (loại có các 

thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất mực) 

thải 

Rắn 08 02 04 11 

9 Các loại dầu mỡ thải Rắn/lỏng 16 01 08 100 

10 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt tính 

thải 

Rắn 16 01 06 10 
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Stt  Tên chất thải 

Trạng thái 

tồn tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 

Mã CTNH 
Số lượng 

(kg/năm) 

11 
Các loại dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn thải khác 
Lỏng 17 02 04 90 

 Tổng cộng 81.676 

 

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

 
Bảng 4.2 Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh  

Stt Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Giấy phế 18 01 05 1,55 

2 Vải vụn 18 02 02 98,11 

3 Vải dệt cao su vụn 03 02 11 397,32 

Tổng khối lượng 496,98 

 

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

 
Bảng 4.3 Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thường xuyên tại dự án 

Stt Tên chất thải Tổng khối lượng (kg/ngày) 

1 
Chất thải rắn sinh hoạt (thức ăn thừa, vỏ chai, ly 

nhựa,…) 
541 

 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, CTNH: 

 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ CTNH 

 

2.1.1. Thiết bị lưu chứa: CTNH được chứa vào các thùng phuy sắt, thùng phuy nhựa, pallet 

gỗ, túi nilon và thùng giấy có dán nhãn CTNH, được bố trí tại khu vực lưu chứa CTNH. 

 

2.1.2. Kho lưu chứa 

- Diện tích khu vực lưu chứa: 85 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo kho: có tường bao, nền bê tông chống thấm, có mái che, có cửa khóa, 

có gờ chống tràn để tránh tình trạng rò rỉ CTNH,  có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa 

theo quy định. 

 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ CTRCNTT 

 

2.2.1. Thiết bị lưu chứa: pallet gỗ. 

 

2.2.2. Kho lưu chứa: 
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­ Diện tích khoảng: 170 m2. 

­ Thiết kế, cấu tạo: có tường bao, nền bê tông chống thấm, có mái che, có biển dấu hiệu 

cảnh báo, phòng ngừa theo quy định. 

 

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ CTRSH 
 

2.3.1. Thiết bị lưu chứa 

 

CTRSH được phân loại và chứa trong các thùng nhựa kín 480L, 240L có nắp đậy tại khu 

vực lưu giữ CTR. 

 

2.3.2. Kho lưu chứa 

 

- Diện tích khu vực: 85 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: có tường bao, nền bê tông chống thấm, có mái che. 

  

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG  

 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự 

cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, 124, 125, 126 Luật bảo vệ môi trường. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi 

trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác 

theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải có đầy đủ 

các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022.  

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu chứa chất thải rắn, chất thải 

nguy hại: Khu lưu giữ chất thải được chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau với 

khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải dẫn đến xảy 

ra sự cố cháy nổ, các khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo theo quy định. 

- Công tác phòng cháy và chữa cháy: Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của Nhà máy, đảm bảo chất 

lượng và hoạt động theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt và các tiêu chuẩn 

về phòng cháy và chữa cháy. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố bể tự hoại: thường xuyên theo dõi hoạt động của 

bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tiến hành hút hầm cầu khi bể tự hoại đầy. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải/khí thải: Tuân thủ các 

yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống; bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Thường 

xuyên kiểm tra chất lượng nước thải/khí thải, khắc phục hoặc cải tạo hệ thống nếu chất 

lượng đầu ra không đạt giới hạn quy định. 
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V. CÁC NỘI DUNG CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TIẾP TỤC THỰC HIỆN THEO GIẤY 

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

Theo Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 1584/GXN-STNMT-

CCBVMT ngày 06/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM, các hạng mục công 

trình sản xuất, công trình bảo vệ môi trường và yêu cầu bảo vệ môi trường tiếp tục đầu tư:  

 Các hạng mục, công trình tiếp tục đầu tư: 

Các hạng mục, công trình tiếp tục đầu tư theo Kế hoạch bảo vệ môi trường “Nhà máy sản 

xuất Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) như sau: 

Stt Hạng mục Diện tích xây dựng 

1 Xưởng WS4 - xưởng sản xuất áo phao 6.034,89 

2 Xưởng WS5 - xưởng sản xuất đồ lặn 6.034,89 

3 Xưởng WS6 - xưởng sản xuất đồ lặn 6.110,38 

4 Nhà xe công nhân 1.440 

5 Nhà bảo vệ 2 78,00 

 Công trình bảo vệ môi trường: 

- Công trình thu gom, thoát nước mưa: Sau khi các hạng mục, công trình tiếp tục đầu tư, 

xây dựng. Cơ sở sẽ tiếp tục xây dựng 2 điểm đấu nối vào tuyến thoát nước mưa của 

KCN trên đường N5.  

- Công trình thu gom nước thải: Sau khi các hạng mục, công trình tiếp tục đầu tư, xây 

dựng. Cơ sở sẽ tiếp tục lắp đặt 9 bể tự hoại (1 bể 8 m3, 7 bể 31,25 m3 và 1 bể 45 m3) để 

thu gom, xử lý NTSH.  

- Khí thải: Sau khi các hạng mục, công trình tiếp tục đầu tư, xây dựng. Cơ sở sẽ tiếp tục 

lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng công suất khoảng 1.500 kVA. Khí thải từ 01 máy 

phát điện dự phòng (nhiên liệu sử dụng dầu là DO); không yêu cầu phải có hệ thống xử 

lý khí thải, nhưng nhiên liệu sử dụng phải đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định 

pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Khí thải từ máy phát điện dự phòng được 

thải trực tiếp ra ngoài môi trường qua ống khói. 

 

VI. CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

­ Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

­ Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; an 

toàn lao động; phòng chống cháy nổ và các quy phạm kỹ thuật, quy định khác có liên 

quan; bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình 

thực hiện dự án. 

­ Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an toàn 

hóa chất, phòng chống cháy nổ, đối với cán bộ, công nhân viên làm việc của dự án. 
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­ Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo vệ môi 

trường của Dự án được duy trì vận hành hiệu quả và các chương trình quan trắc, giám 

sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

­ Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường và 

chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật. 

­ Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường theo nội dung được cấp giấy phép; số liệu giám sát phải được cập nhật 

và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra. 

­ Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm theo quy định tại Mẫu số 

05.A Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT (kỳ báo cáo tính từ 

ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12), báo cáo gửi về trước ngày 15 tháng 01 của 

năm tiếp theo. 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 
1. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 

 

 Kết quả quan trắc chất lượng nước thải 

 

Bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ tại TXLNT của Công ty TNHH Dụng 

cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) được trình bày trong bảng dưới đây: 
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Bảng 5.1 Kết quả quan trắc nước thải định kỳ tại TXLNT của Công ty  năm 2021 và năm 2022 

Stt Thông số Đơn vị 

Năm 2021 Năm 2022 Giới hạn tiếp nhận 

nước thải KCN Đông 

Nam Đợt 1(1) Đợt 2(2) Đợt 1(3) Đợt 2(4) 

1 pH, ở 25˚C - 7,53 7,25 7,31 7,13 5,5 – 9,0 

2 TSS mg/L 16 18 16 18 150 

3 COD mg/L 47 41 24 28 250 

4 BOD5 mg/L 18 16 10 11 150 

5 N-NH4
+ mg/L 0,65 0,33 0,17 0,22 10 

6 Tổng Nitơ mg/L 12,8 11,2 12,5 13,2 40 

7 Tổng Phospho mg/L 1,02 0,89 0,96 0,84 6 

8 
Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,03) 

KPH 

(MDL=0,03) 

KPH 

(MDL = 0,03) 

KPH 

(MDL = 0,03) 
- 

9 S2- mg/L 
KPH 

(MDL=0,03) 

KPH 

(MDL=0,03) 

KPH 

(MDL = 0,03) 

KPH 

(MDL = 0,03) 
0,5 

10 
Dầu mỡ động, thực 

vật 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,3) 

KPH 

(MDL=0,3) 

KPH 

(MDL = 0,3) 

KPH 

(MDL = 0,3) 
10 

11 Coliform MPN/100mL 10 × 102 11 ×102 14 ×102 12 ×102 5.000 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam)  năm 2021 và năm 2022 (Phiếu kết quả đo đạc, phân tích 

của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt). 

Ghi chú:  

(1) Đợt 1 lấy mẫu ngày 18/06/2021; 

(2) Đợt 2 lấy mẫu ngày 08/12/2021; 

(3) Đợt 1 lấy mẫu ngày 03/06/2022; 

(4) Đợt 2 lấy mẫu ngày 13/12/2022; 

KPH: Không phát hiện; 

MDL: Ngưỡng phát hiện.
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Nhận xét 

 

Kết quả quan trắc chất lượng nước thải năm 2021 và 2022 tại TXLNT Công ty TNHH 

Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) cho thấy tất cả các chỉ tiêu quan trắc tại tất cả 

các thời điểm đều đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Đông Nam. 

  

Như vậy, kết quả quan trắc định kỳ nước thải năm 2021 và 2022 cho thấy trạm XLNT của 

Công ty vận hành tốt và ổn định. 

 

2. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI BỤI, KHÍ THẢI 

 

 Kết quả quan trắc chất lượng khí thải 

 

Bảng tổng hợp kết quả quan trắc khí thải định kỳ tại hệ thống xử lý khí thải từ quá trình 

phối trộn, tạo bọt, đùn thổi mút xốp PVC (hệ thống lọc bụi tĩnh điện) của Công ty TNHH 

Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) được trình bày trong bảng dưới đây: 

 
Bảng 5.2. Kết quả quan trắc khí thải định kỳ tại ống thoát khí thải của hệ thống lọc bụi tĩnh điện 

của Công ty năm 2021 và năm 2022 

Stt 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Nhiệt 

độ 

(˚C) 

Thải 

lượng 

(m3/h) 

Bụi  

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

CO 

(mg/Nm3) 

Năm 2021 

1 
KT01 

(Đợt 1) 
KT01 31 15.663 21 5 KPH (<1) 5 

2 
KT01 

(Đợt 2) 
KT01 33 15.122 25 10 KPH (<1) 16 

Năm 2022 

1 
KT01 

(Đợt 1) 
KT01 34 15.355 28 15 5 21 

2 
KT01 

(Đợt 2) 
KT01 35 15.425 29 16 4 33 

QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B; 

Kp = 0,9; Kv = 1 

- - ≤ 200 ≤ 850 ≤ 500 ≤ 1.000 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam)  

năm 2021 và năm 2022 (Phiếu kết quả đo đạc, phân tích của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường 

Đại Việt). 

Ghi chú: 

Đợt 1 ngày 18/6/2021, Đợt 2 ngày 8/12/2021; 

Đơt 1 ngày 03/6/2022, Đợt 2 ngày 13/12/2022 ; 
QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 

cơ; 

KPH: Khống phát hiện; 

LOD: Giới hạn phát hiện. 

 

Nhận xét 
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Kết quả quan tắc chất lượng khí thải năm 2021 và 2022 của hệ thống lọc bụi tĩnh điện của 

Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) cho thấy tất cả các chỉ tiêu quan 

trắc tại tất cả các thời điểm đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT 

với kp = 0,9, kv = 1.  

 

Như vậy, kết quả quan trắc định kỳ khí thải năm 2021 và 2022 cho hệ thống xử lý khí thải 

của Công ty vận hành ổn định và hiệu quả. 
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 
1. KẾT QUẢ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI  

 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

 

Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm: Sau 10 ngày kể từ ngày gửi thông báo 

kế hoạch vận hành thử nghiệm cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

Căn cứ theo khoản 5, Điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường, việc quan trắc chất thải do chủ cơ sở tự quyết định. Vì vậy, dự án đề xuất lấy 

mẫu trong 03 ngày liên tiếp để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý chất thải trong 

giai đoạn vận hành ổn định. 

 

Công suất công trình xử lý đạt được trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

 

- Công suất vận hành hệ thống xử lý nước thải: 300 m3/ngày.đêm. 

- Công suất vận hành hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sản xuất mút PVC: 30.000 

m3/giờ. 

 

Thời gian dự kiến kết thúc vận hành thử nghiệm: 3 tháng kể từ thời điểm bắt đầu vận hành 

thử nghiệm. 

 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử 

lý chất thải 

 

1.2.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý nước thải 

 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của TXLNT công suất 300 m3/ngày 

đêm được trình bày trong Bảng 6.1. 

 
Bảng 6.1 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của TXLNT công suất 300 m3/ngày 

đêm 

Stt Loại mẫu 

Thời gian 

dự kiến 

lấy mẫu  

Vị trí 
Chỉ tiêu  

phân tích 

Tiêu chuẩn 

so sánh 

Lấy mẫu trong vòng 3 ngày liên tiếp, tần suất 1 ngày/lần, gồm 01 lần đối với mẫu nước 

thải đầu vào và 03 lần đối với mẫu nước thải đầu ra (Đánh giá hiệu quả xử lý của công 

trình xử lý nước thải trong giai đoạn vận hành ổn định) 

1 
Mẫu đơn nước thải đầu vào 

lần 1 
Ngày thứ 31 

kể từ ngày 

Hố thu 

gom của 

TXLNT 

pH, TSS, 

COD, BOD5, 

N-NH4, tổng 

Giới hạn tiếp 

nhận nước 

thải của 
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Stt Loại mẫu 

Thời gian 

dự kiến 

lấy mẫu  

Vị trí 
Chỉ tiêu  

phân tích 

Tiêu chuẩn 

so sánh 

2 
Mẫu đơn nước thải đầu ra lần 

1 

bắt đầu 

VHTN 

Bể khử 

trùng của 

TXLNT 

nitơ, tổng 

phospho, 

chất hoạt 

động bề mặt, 

S2-, dầu mỡ 

động, thực 

vật, coliform 

KCN Đông 

Nam 

3 
Mẫu đơn nước thải đầu ra lần 

2 

Ngày thứ 32 

kể từ ngày 

bắt đầu 

VHTN 

4 
Mẫu đơn nước thải đầu ra lần 

3 

Ngày thứ 33 

kể từ ngày 

bắt đầu 

VHTN 

 

1.2.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý khí thải 

 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình 

phối trộn, tạo bọt, đùn thổi mút xốp PVC công suất 30.000 m3/giờ được trình bày trong 

Bảng 6.2. 

 
Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình 

phối trộn, tạo bọt, đùn thổi mút xốp PVC của Nhà máy 

Stt Loại mẫu 

Thời gian 

dự kiến 

lấy mẫu  

Vị trí 
Chỉ tiêu  

phân tích 

Tiêu chuẩn so 

sánh 

Lấy mẫu trong vòng 3 ngày liên tiếp, tần suất 1 ngày/lần, gồm 3 lần đối với mẫu khí thải 

đầu ra (Đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý khí thải trong giai đoạn vận hành 

ổn định) 

1 Mẫu đơn khí thải đầu ra lần 1 

Ngày thứ 31 

kể từ ngày 

bắt đầu 

VHTN Ống 

thoát khí 

thải của 

hệ thống 

lọc bụi 

tĩnh điện   

Nhiệt độ, 

thải lượng, 

bụi, NOx, 

SO2, CO 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B (Kp = 0,9; 

Kv = 1) 

2 
Mẫu tổ hợp khí thải đầu ra lần 

2 

Ngày thứ 32 

kể từ ngày 

bắt đầu 

VHTN 

3 Mẫu đơn khí thải đầu ra lần 3 

Ngày thứ 33 

kể từ ngày 

bắt đầu 

VHTN 

 

1.2.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 
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Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường (ETM) có địa chỉ tại Lô T2-6, Đường D1, 

Khu Công nghệ cao, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM và hiện tại đã được cấp các giấy chứng nhận 

như sau: 

- Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017, mã số VILAS 327 theo Quyết định số 

517.2020/QĐ-VPCNCL ngày 08/6/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 052 số 14/GCN-BTNMT ngày 12/7/2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp. 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI 

 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

 

2.1.1. Quan trắc nước thải 

 

Căn cứ theo khoản 2, Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP – Quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường ngày 10/01/2022, dự án thuộc trường hợp dự án đầu tư 

đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, do đó không thực hiện quan trắc 

nước thải định kỳ. 

 

2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp  

 

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, dự án không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc tự động, liên 

tục, quan trắc định kỳ bụi, khí thải công nghiệp. Cụ thể như sau: 

- Loại hình sản xuất của dự án là sản xuất các sản phẩm khác từ cao su và sản xuất các 

sản phẩm từ plastic  không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường (Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ); 

- Tổng lưu lượng của các công trình, thiết bị xả bụi, khí thải < 50.000 m3/giờ   không 

thuộc cột 6 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ; 

- Do đó, dự án không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục 

và/hoặc quan trắc bụi, khí thải định kỳ. 

 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

 

Theo khoản 2, Điều 97 và khoản 2, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

– Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường Dự án không thuộc đối tượng 

quy định tại Phụ lục XXVIII và Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ nên không thực hiện quan trắc khí thải tự 

động, liên tục nước thải và khí thải. 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 
 

Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) hiện chưa có đợt kiểm tra, thanh 

tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở. 

 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, cơ sở vẫn thực hiện đảm bảo các biện pháp bảo vệ 

môi trường cũng như thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố 

môi trường.  
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
 

Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) cam kết về tính chính xác, trung 

thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường và việc xử lý chất thải đáp ứng các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên 

quan rằng; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt 

Nam. 

 

Trong quá trình hoạt động của cơ sở, xin cam kết thực hiện những nội dung về xử lý chất 

thải đáp ứng các quy chuẩn và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, 

cụ thể như sau: 

- Nước thải sau xử lý của Công ty đạt Giới hạn tiếp nhận của KCN Đông Nam; 

- Chất lượng khí thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ - QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 0,9; Kv = 1. 

- Đối với chất thải thông thường:  

 Toàn bộ lượng CTRSH được cơ sở chứa vào các thùng chứa rác chuyên dụng và bố 

trí ở khu vực lưu chứa CTRSH. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom theo đúng quy 

định.  

 CTRCNTT phát sinh từ hoạt động sản xuất tập kết vào vị trí lưu giữ quy định và 

chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.  

- CTNH được lưu trữ trong kho chứa chất thải riêng, phân loại, dán nhãn, biển cảnh báo 

đúng quy định, thực hiện hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý CTNH theo đúng quy định.  

- Cam kết đảm bảo mật độ xây dựng và tỷ lệ cây xanh tại dự án được bố trí theo đúng quy 

định, chuyển giao các công trình, thủ tục theo quy định hiện hành. 

- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm và trình nộp theo quy định. 

 

Trong quá trình hoạt động, nếu có yếu tố môi trường nào phát sinh, Công ty sẽ trình báo 

ngay với cơ quan quản lý môi trường địa phương để xử lý nguồn ô nhiễm này. Trường hợp 

xảy ra sự cố môi trường gây tác hại đến môi trường xung quanh, chúng tôi sẽ tiến hành 

khắc phục và đền bù những thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 1 VĂN BẢN PHÁP LÝ 

PHỤ LỤC 2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

PHỤ LỤC 3 
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ 

HỒ SƠ CO/CQ 

PHỤ LỤC 4 BẢN VẼ  

PHỤ LỤC 5 SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU 

PHỤ LỤC 



 



 
 

 

1. Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 7631654689 chứng nhận lần đầu ngày 

27/8/2019 do Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cấp; 

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0315906486 đăng ký 

lần đầu ngày 18/9/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp; 

3. Hợp đồng thuê lại đất số 16/SVI.HĐ.2019 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn 

VRG và Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) ngày 

8/10/2019; 

4. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy số 11/TD-PCCC 

ngày 26/12/2019 do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Tp. HCM cấp; 

5. Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1584/GXN-STNMT-

CCBVMT ngày 06/3/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM xác nhận; 

6. Biên bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng và tiện ích trong KCN Đông Nam số 451/CV-

SVI ngày 09/3/2020 giữa Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG và Công ty TNHH Dụng 

cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam); 

7. Giấy phép xây dựng số 15/GPXD ngày 18/03/2020 do Ban Quản lý các Khu chế 

xuất và công nghiệp Tp. HCM cấp; 

8. Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình Nhà văn phòng – 

Nhà máy sản xuất số 726/BQL-QHXD  ngày 18/03/2020 của Hepza; 

9. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy số 821/TD-PCCC 

ngày 30/06/2020 do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Tp. HCM cấp; 

10. Biên bản nghiệm thu đấu nối hạ tầng ngày 11/09/2020 giữa Công ty Đầu tư Sài 

Gòn VRG – KCN Đông Nam và Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico 

(Việt Nam); 

11. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy số 1174/TD-PCCC 

ngày 06/10/2020 do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Tp.HCM cấp; 

12. Hợp đồng xử lý nước thải số 175/2020/HĐ-SVI ngày 15/11/2020 giữa Công ty Cổ 

phần Đầu tư Sài Gòn VRG và Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt 

Nam); 

13. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy số 1351/TD-PCCC 

ngày 20/11/2020 do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Tp. HCMcấp; 

14. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 79.006396.T cấp 

lần 1 Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM ngày 23/12/2020; 

15. Hợp đồng vận chuyển – chuyển giao xử lý chất thải rắn không nguy hại số 

0121/HĐXL-VRDC&WS ngày 25/10/2021 giữa Công ty TNHH Dụng cụ thể thao 

nước Sheico (Việt Nam) và Trung tâm phát triển & tái chế phế liệu – Công ty 

TNHH Tân Phát Tài; 

16. Hóa đơn tiền điện năm 2022; 

PHỤ LỤC 1 

VĂN BẢN PHÁP LÝ  



17. Hóa đơn tiền nước năm 2022; 

18. Hợp đồng mua bán phế liệu số 0123/HĐPL/VRDC-SHEICO ngày 01/01/2023 

giữa Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) và Trung tâm phát 

triển & tái chế phế liệu – Công ty TNHH Tân Phát Tài. 

19. Hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn (rác) sinh hoạt số 107/HĐRSH-

CICC ngày 03/01/2023 giữa Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt 

Nam) và Công ty TNHH Dịch vụ công ích huyện Củ Chi; 

20. Hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại số 01.2023/HĐXL/TPT-

WS ngày 03/01/2023 giữa Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt 

Nam) và Công ty TNHH Tân Phát Tài; 

21. Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 5–6–7– 

8.057.VX ngày 27/12/2014 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp; 

22. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.057.VX ngày 

27/7/2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp; 

23. Chứng từ chất thải nguy hại năm 2022. 

 

 































































































































































































































































































BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

                                                               Hà Nội, ngày        tháng     năm 2021 

GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.057.VX 
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I. Thông tin chung về chủ xử lý CTNH: 

Tên: Công ty TNHH Tân Phát Tài 

Địa chỉ văn phòng: Lô E8, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: 02513.971516  

Email: phattai@hcm.vnn.vn    

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600417721 cấp ngày 11/02/2015  (thay đổi lần 9) 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai 
 

II. Nội dung cấp phép: 

1. Được phép thực hiện dịch vụ vận chuyển và xử lý CTNH cho các chủ nguồn thải trên địa bàn 

hoạt động theo Mục 1 của Phụ lục I kèm theo. 

2. Được phép sử dụng, vận hành các phương tiện, thiết bị chuyên dụng theo Mục 2 của Phụ lục I 

kèm theo. 

3. Được phép vận chuyển và xử lý các loại CTNH theo Mục 3 của Phụ lục I kèm theo. 

4. Được phép thực hiện những điều chỉnh theo quy định tại các Phụ lục khác kèm theo (nếu có). 
 

III. Điều khoản thi hành: 

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày:     /    /2026 và thay thế Giấy phép xử lý 

CTNH mã số QLCTNH: 3-4-5-6.057.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lần đầu ngày 

26 tháng 7 năm 2018. 

Nơi nhận:  
- Như phần I; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- UBND tỉnh; Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai; 

- Lưu: VT, VPTN&TKQ, QLCT. 

 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

                                                                   

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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IV. CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CHỦ XỬ LÝ CTNH 

1. Tuân thủ các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quản lý chất thải nguy hại và các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường khác 

có liên quan. 

2. Không được phép đốt các CTNH có chứa hợp chất halogen hữu cơ (đặc biệt là PCB), Hg, 

Pb, Cd vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về ngưỡng CTNH.  

3. Trong trường hợp tiếp nhận thêm CTNH từ các chủ xử lý CTNH khác theo hợp đồng được 

cơ quan cấp phép chấp thuận thì phải cân đối để đảm bảo tổng công suất xử lý không vượt 

quá số lượng CTNH được cấp theo Giấy phép này. 

4. Khi có nhu cầu thay đổi phương án xử lý CTNH trên cơ sở các hệ thống, thiết bị chuyên 

dụng tái chế, xử lý đã được cấp phép thì phải có văn bản giải trình gửi cơ quan cấp phép để 

xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện. 

5. Lập nhật ký vận hành các hệ thống xử lý và sổ theo dõi số lượng, chất lượng, đầu ra của các 

sản phẩm tái chế, hóa rắn hoặc thu hồi từ CTNH, lưu trữ với thời hạn ít nhất 05 năm để cơ 

quan nhà nước kiểm tra, giám sát. Đối với sản phẩm sau tái chế và hóa rắn, trong trường hợp 

đưa ra lưu hành trên thị trường thì phải thực hiện việc công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng 

hóa theo quy định. 

6. Đảm bảo lượng chất thải tiếp nhận tại một thời điểm nhất định không vượt quá công suất của 

khu tập kết, phân loại và kho lưu giữ CTNH hoặc thiết bị lưu chứa chất thải lỏng được ghi 

trong Giấy phép. 

7. Chất thải phát sinh từ quá trình phá dỡ, sơ chế CTNH phải được phân định CTNH, chất thải 

thông thường, phế liệu để chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý phù hợp hoặc tự xử lý 

tại cơ sở theo đúng quy định (chất thải có chứa chì phát sinh từ quá trình phá dỡ ắc quy phải 

chuyển giao cho đơn vị có Giấy phép phù hợp để tái chế).  

8. Được phép sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng xử lý CTNH đã được cấp phép để 

thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải thông thường có tính chất tương tự với các 

nhóm CTNH được cấp phép. 

9.  Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với hệ thống xử lý nước thải công suất 30 

m
3
/ngày, hệ thống xử lý khí thải của lò đốt chất thải công suất 500 kg/giờ theo quy định tại 

khoản 2 Điều 39 và khoản 2 Điều 47 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 

2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 và 

23 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường), đảm bảo hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 (theo Nghị quyết số 129/NQ-

CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020). 

Hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục phải được bảo đảm truyền dẫn 

thường xuyên, ổn định dữ liệu quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục về Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai; đáp ứng yêu cầu về kiểm định, hiệu chuẩn theo quy 

định của pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng; đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 
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của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Công 

ty được miễn trách nhiệm quan trắc định kỳ nước thải, khí thải sau xử lý đối với các thông số 

ô nhiễm đã được quan trắc tự động, liên tục theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. 

10.  Tính toán cho địa bàn xa nhất được cấp phép (thành phố Đà Nẵng), năng lực tự vận chuyển 

CTNH về Nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da của Công ty TNHH Tân Phát Tài đối 

với các phương tiện vận chuyển chất thải được cấp phép là 4.418.150 kg/năm. Trường hợp 

Công ty có nhu cầu tăng năng lực tự vận chuyển CTNH về cơ sở xử lý của Công ty để xử lý 

thì phải có phương án bổ sung phương tiện vận chuyển CTNH hoặc tăng cường đội ngũ lái 

xe, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chấp thuận. 

11.  Thực hiện các yêu cầu khác (nếu có) của cơ quan cấp phép trong quá trình hoạt động. 

V. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ XỬ LÝ  

    Tên cơ sở xử lý: Nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da 

Địa chỉ: Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

Điện thoại: 02513.971516           

VI. XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 và khoản 1 Điều 20 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý CTNH, các 

công trình bảo vệ môi trường sau đây đã được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường theo yêu cầu của Quyết định số 82/QĐ-BTNMT ngày 04/02/2004 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy 

tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da” của Công ty TNHH Tân Phát Tài do đã được Tổng cục  

Môi trường cấp Giấy phép hành nghề quản lý CTNH mã số QLCTNH 5-6-7-8.057.VX (lần đầu) 

ngày 27 tháng 12 năm 2014, cụ thể như sau: 

1. Hệ thống xử lý khí thải lò đốt (công suất 500 kg/giờ):  

a) Quy trình công nghệ: Khí thải → Thiết bị giải nhiệt → Cyclon lọc bụi ướt → Tháp hấp 

thụ → Thiết bị tách ẩm → Ống khói. 

b) Quan trắc định kỳ đối với khí thải lò đốt: 

- Vị trí quan trắc: Ống khói lò đốt chất thải. 

- Thông số quan trắc bao gồm: Lưu lượng, nhiệt độ, oxy dư, bụi tổng, HCl, CO, SO2, NOx, 

Hg, Cd, Pb, tổng các kim loại nặng khác (As, Sb, Ni, Co, Cu, Cr, Sn, Mn, Tl, Zn), tổng 

hydrocacbon, tổng dioxin/furan. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần (riêng thông số dioxin/furan, quan trắc với tần suất 01 

năm/lần). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 30:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt 

chất thải công nghiệp (cột B) 

2. Hệ thống xử lý nước thải (công suất 30 m
3
/ngày): 

a) Quy trình công nghệ: Nước thải → Bể chứa → Cụm bể hóa lý → Bể lắng Lamen → Bể 

điều hòa (tiếp nhận thêm nước thải sinh hoạt) → Bể xử lý sinh học → Bể lắng → Bể khử trùng 
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→ Thiết bị lọc → Nguồn tiếp nhận. 

b) Quan trắc định kỳ đối với nước thải: 

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí đối với nước thải đầu vào và 01 vị trí đối với nước thải đầu ra. 

- Thông số quan trắc: Nhiệt độ, màu, pH, TSS, BOD5, COD, tổng N, tổng P, Pb, Cd, Hg, 

As, Cr (VI), Cr (III), Cu, Zn, Ni, Mg, Fe, CN
-
, tổng phenol, tổng dầu mỡ khoáng, sunfua, florua, 

NH4
+
, clorua, clo dư, tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, tổng hóa chất bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ, coliform. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp (cột A; Kq=1,2; Kf = 1,1). 

3.  Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang (công suất 200 

kg/giờ):  

a) Quy trình công nghệ: Bụi → Lọc bụi túi vải → Hấp phụ bằng than hoạt tính → Ống 

thải. 

b) Quan trắc định kỳ đối với bụi: 

- Vị trí quan trắc: Ống thải của hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang. 

- Thông số quan trắc: Bụi tổng. 

- Tần suất quan trắc 03 tháng/lần.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

- Hệ thống hóa rắn công suất 05 m
3
/ngày. 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải. 

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa. 

- Quan trắc đối với tro xỉ lò đốt: 

+ Vị trí quan trắc: Khu vực lưu chứa xỉ lò đốt. 

+ Thông số quan trắc: Sb, As, Ba, Ag, Be, Cd, Pb, Co, Zn, Mo, Ni, Se, Ta, Hg, Cr, Va. 

+ Tần suất quan trắc 01 năm/lần.  

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng 

chất thải nguy hại. 
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PHỤ LỤC I 

(Kèm theo Giấy phép xử lý CTNH có Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.057.VX    

cấp lần 2 ngày      tháng      năm 2021 ) 

1. Địa bàn hoạt động đƣợc phép (quy định tại Bảng 3, Phụ lục 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT): 

Vùng Tỉnh 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung 
Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, 

Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận 

Tây Nguyên Toàn bộ vùng 

Đông Nam Bộ Toàn bộ vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long Toàn bộ vùng 

2. Danh sách các phƣơng tiện, thiết bị chuyên dụng đƣợc phép vận hành: 

TT Tên phƣơng tiện, thiết bị  Số lƣợng Loại hình 

I Hệ thống, thiết bị xử lý CTNH 

1 Lò đốt công suất 500 kg/giờ 01  Thiêu hủy 

2 
Hệ thống tái sinh dung môi phế thải công suất 600 lít/ngày 

(tương đương 600 kg/ngày) 
01  Tái chế 

3 
Hệ thống súc rửa bao bì, thùng phuy chứa hóa chất, công suất 

360 kg/giờ   
01  Sơ chế 

4 Hệ thống phá dỡ ắc quy thải, công suất 600 kg/giờ 01 Sơ chế 

II Phƣơng tiện vận chuyển 

1 Xe tải có mui HINO 10.35 tấn, BKS 60C-261.65 

10 Vận chuyển 

2 Xe tải có mui HINO 10.4 tấn, BKS 60C-349.44  

3 Xe tải có mui HINO 10.4 tấn, BKS 60C-349.48   

4 Xe tải có mui HINO 10.35 tấn, BKS 60C-263.35 

5 Xe tải có mui Misubishi 7,3 tấn, BKS 60M-8411   

6 Xe tải có mui HINO 10.35 tấn, BKS 60C-275.31  

7 Xe tải có mui HINO 10,35 tấn, BKS 60C-377.89 

8 Xe tải có mui HINO 10,35 tấn, BKS 60C-378.59 

9 Xe tải có mui HINO 10,4 tấn, BKS 60C-394.69 

10 Xe tải có mui HINO 10,4 tấn, BKS 60C-437.22 

III Nhóm thiết bị lƣu giữ, đóng gói 

1 

Nhà xưởng lưu giữ CTNH: 

- Nhà xưởng số 1, diện tích 732 m
2
;  diện tích hữu dụng 512 

m
2
, công suất lưu giữ tối đa: 512 x 3 = 1.536 m

3
. 

- Nhà xưởng số 2, diện tích 300 m
2
;  diện tích hữu dụng 210 

m
2
, công suất lưu giữ tối đa: 210 x 3 = 630 m

3
. 

- Nhà xưởng số 3, diện tích 400 m
2
;  diện tích hữu dụng 280 

m
2
, công suất lưu giữ tối đa: 280 x 3 = 840 m

3
. 

03 Lưu chứa 

2 
Nhà xưởng lưu trữ CTRTT: 

- Nhà xưởng số 1, diện tích 350 m
2
 

02 Lưu chứa 
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- Nhà xưởng số 2, diện tích 1500 m
2
 

3 Thùng phuy, bao bì lưu chứa Theo nhu cầu 

thực tế 

Đóng gói, lưu 

giữ 

3. Danh sách CTNH đƣợc phép vận chuyển, xử lý: 

 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Số lƣợng 

(kg/năm) 
Mã 

CTNH 

Phƣơng án   

xử lý 

Mức độ 

 xử lý 

1 
Chất thải đƣa vào hệ thống lò đốt 

CTNH 
1.800.000    

1 Nhóm bùn thải      

1.1 

Bùn thải có các thành 

phần nguy hại từ quá 

trình xử lý nước thải 

Bùn 

 

03 01 08 

03 02 08 

03 03 08 

03 04 08 

03 06 08 

03 07 08 

10 02 03 

12 06 05 

12 06 06 

12 07 05 

Thiêu hủy 

trong lò đốt, 

tro hóa rắn. 

Với dạng lỏng, 

trước khi đốt 

phối trộn với 

vật liệu có khả 

năng thấm hút 

(mùn cưa). 

Bùn thải, hắc 

ín phối trộn 

đảm bảo nhiệt 

trị khi đốt. 

QCVN 30: 

2012/BTNMT 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 
1.2 

Bùn thải và bã lọc từ quá 

trình xử lý khí thải 

Bùn/ 

Rắn 

 

05 01 03 

05 02 09 

07 01 05 

12 01 01 

1.3 Bùn thải lẫn dầu Bùn 

07 03 09 

07 01 08 

07 03 07 

1.4 
Bùn thải có chứa các 

thành phần nguy hại 
Bùn 

04 02 05 

08 01 02 

08 02 02 

08 03 02 

17 07 01 

17 08 05 

2 
Bao bì, giẻ lau, vải chứa 

thành phần nguy hại  
Rắn 

 

14 01 05 

18 01 01 

Thiêu hủy 

trong lò đốt, 

tro hóa rắn. 

Với dạng lỏng, 

trước khi đốt 

phối trộn với 

vật liệu có khả 

năng thấm hút 

(mùn cưa). 

QCVN 30: 

2012/BTNMT 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

3 

Các loại cặn phản ứng và 

cặn đáy tháp chưng cất từ 

quá trình sản xuất, điều 

chế và sử dụng hóa chất 

hữu cơ 

Rắn/ 

Lỏng 

03 01 05 

03 02 05 

03 03 05 

03 04 05 

03 05 05 

03 06 05 

03 07 05 

4 Các loại hắc ín (tar) thải 
Rắn/ 

Bùn 

05 02 05 

05 07 03 

12 07 02 
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5 

Các loại chất hấp thụ đã 

qua sử dụng và bã lọc 

khác từ quá trình sản 

xuất, điều chế, sử dụng 

hóa chất hữu cơ 

Rắn 

03 01 07 

03 02 07 

03 03 07 

03 04 07 

03 05 07 

03 06 07 

03 07 07 

Thiêu hủy 

trong lò đốt, 

tro hóa rắn. 

Với dạng lỏng, 

trước khi đốt 

phối trộn với 

vật liệu có khả 

năng thấm hút 

(mùn cưa). 

QCVN 30: 

2012/BTNMT 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

6 

Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc, giẻ lau, vải bảo vệ 

thải  

Rắn 18 02 01 

7 

Xỉ (cứt sắt), váng bọt dễ 

cháy hoặc bốc hơi khi 

tiếp xúc với nước 

Rắn/ 

Bùn 

05 02 04 

05 03 02 

05 04 05 

05 07 02 

8 

Chất thải từ quá trình 

điều chế, cung ứng sử 

dụng sơn, vec ni; mực in 

và mực in, vụn sơn thải 

Rắn/ 

Lỏng 

 

08 02 01 

08 02 04 

16 01 09 

9 

Chất thải từ quá trình sản 

xuất, điều chế, cung ứng, 

sử dụng các sản phẩm 

che phủ 

Rắn/ 

Lỏng 

08 01 01 

08 01 03 

08 03 01 

08 03 03 

10 
Hóa chất, dung dịch, 

dược phẩm thải nguy hại 
  

10.1 

Chất thải từ quá trình sản 

xuất, điều chế, cung ứng, 

sử dụng, chế biến hoá 

chất hữu cơ 

Rắn 
03 04 09 

03 05 09 

10.2 

Hoá chất, hỗn hợp hóa 

chất và hóa chất vô cơ, 

hữu cơ thải 

Rắn/ 

Lỏng/ 

 

19 05 02 

19 05 03 

19 05 04 

10.3 
Các loại hóa chất thải 

khác 

Rắn/ 

Lỏng/ 

Bùn 

08 04 01 

13 02 02 

11 
Chất thải có silic hữu cơ 

nguy hại 
Rắn 

02 08 01 

03 02 10 

12 
Gỗ thải có hoặc bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 
Rắn 

09 01 01 

11 02 01 

12 08 01 

16 01 14 

13 
Chất thải dễ cháy có các 

thành phần nguy hại 

Rắn/ 

Lỏng 

12 02 04 

12 02 05 

14 

Các loại chất thải có các 

thành phần nguy hại vô 

cơ và hữu cơ 

Rắn/ 

Lỏng/ 

Bùn 

19 03 01 

19 03 02 

15 
Vật liệu lọc, sáp mỡ thải 

đã qua sử dụng 
Rắn 

07 03 06 

12 07 01 

17 07 04 

16 
Nhựa trao đổi ion đã bão 

hoà hay đã qua sử dụng 
Rắn 

07 01 09 

12 06 01 
  

17 
Chất thải từ quá trình tẩy 

mỡ nhờn 

Rắn/ 

Bùn 
10 01 01   
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18 Chất thải lẫn dầu 
Rắn/ 

Lỏng 

04 01 01 

19 07 01 

Thiêu hủy 

trong lò đốt, 

tro hóa rắn. 

Với dạng lỏng, 

trước khi đốt 

phối trộn với 

vật liệu có khả 

năng thấm hút 

(mùn cưa). 

QCVN 30: 

2012/BTNMT 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

19 

Các thiết bị, bộ phận, 

linh kiện điện tử thải có 

khả năng thiêu đốt trong 

lò đốt 

Rắn  
19 02 05 

19 02 06 

20 
Linh kiện thiết bị điện, 

điện tử khác  
Rắn  16 01 13 

21 
Các loại chất thải nguy 

hại khác 

Rắn/ 

Lỏng/ 

Bùn 

03 02 09 

10 01 02 

12 01 03 

12 07 06 

12 08 02 

14 02 02 

19 12 05 

19 10 02 

22 
Dầu thải, hỗn hợp dầu 

thải  
Lỏng  

07 03 02 

07 03 05 

15 01 07 

16 01 08 

17 01 05 

17 01 06 

17 01 07 

17 02 02 

17 02 03 

17 02 04 

17 03 05 

17 06 01 

17 06 03 

Phối trộn với 

vật liệu có khả 

năng thấm hút 

(mùn cưa), 

thiêu hủy trong 

lò đốt. 

QCVN 30: 

2012/BTNMT 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

23 

Bao bì cứng thải bằng 

nhựa, bằng kim loại hay 

bằng các vật liệu khác 

không có khả năng súc 

rửa 

Rắn  

14 01 06 

18 01 02 

18 01 03 

18 01 04 

Cắt nhỏ, thiêu 

hủy trong lò 

đốt. 

QCVN 30: 

2012/BTNMT 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

24 

Chất thải y tế từ các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ ngoài ngành y tế 

(không bao gồm chất thải 

y tế từ cơ sở y tế) 

Rắn/ 

Lỏng 
 

13 01 01 

13 01 02 

13 01 03 

Thiêu hủy 

trong lò đốt, 

tro hóa rắn. 

Với dạng lỏng, 

trước khi đốt 

phối trộn với 

vật liệu có khả 

năng thấm hút 

(mùn cưa). 

Đối với chất 

thải lây nhiễm 

thiêu hủy trực 

tiếp trong lò 

đốt khi thu 

gom về (không 

lưu giữ qua 

đêm tại Nhà 

máy), tro hóa 

rắn. 

QCVN 30: 

2012/BTNMT 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 
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II 
Chất thải đƣa vào hệ thống tái 

sinh dung môi 
90.000    

1 

Các loại dung môi hữu 

cơ và các chất thải chứa 

dung môi 

Lỏng 

 

08 01 05 

10 02 01 

16 01 01 

17 08 03 

19 01 03 Tái chế thu hồi 

dung môi, cặn 

thải thiêu hủy 

trong lò đốt 

QCVN 19: 

2009/BTNMT 

 QCVN 30: 

2012/BTNMT 

2 

Các loại dịch cái thải từ 

quá trình chiết tách 

(mother liquor), dung 

dịch tẩy rửa và dung môi 

hữu cơ thải khác 

Lỏng 

03 01 03 

03 02 03 

03 03 03 

03 04 03 

03 05 03 

03 06 03 

03 07 03 

III Thùng phuy thải Rắn 864.000 

14 01 06 

18 01 02 

18 01 03 

18 01 04 

Tẩy rửa tại hệ 

thống tẩy rửa 

thùng phuy, 

nước thải phát 

sinh đưa về hệ 

thống xử lý 

nước thải 

QCVN 07 : 

2009/BTNMT 

QCVN 40 : 

2011/BTNMT 

IV Các loại ắc quy chì thải Rắn 1.440.000 

16 01 12 

19 06 01 

19 06 05 

Súc rửa, phá 

dỡ thu hồi 

nhựa và chì, 

nước thải đưa 

về hệ thống xử 

lý nước thải 

QCVN 07 : 

2009/BTNMT 

QCVN 40 : 

2011/BTNMT 

 Tổng khối lƣợng 4.194.000    

4. Hồ sơ kèm theo Giấy phép: 

Bộ hồ sơ sau đây được Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng dấu xác nhận trang bìa là bộ phận 

không tách rời kèm theo Giấy phép và Phụ lục của Giấy phép này: 

- Bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử lý CTNH với dòng chữ sau trên bìa: “Kèm theo Giấy phép 

xử lý CTNH có mã số QLCTNH: 3-4-5-6.057.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lần thứ 2 

ngày          tháng        năm 2021”; 

- Bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử lý CTNH với dòng chữ sau trên bìa: “Kèm theo Giấy phép 

xử lý CTNH có mã số QLCTNH: 3-4-5-6.057.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường lần cấp đầu 

ngày 26 tháng 7 năm 2018”. 



 

 

 
 

1. Kết quả phân tích môi trường tháng 6/2021; 

2. Kết quả phân tích môi trường tháng 12/2021; 

3. Kết quả phân tích môi trường tháng 6/2022; 

4. Kết quả phân tích môi trường tháng 12/2022. 

 

 

PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 



























 
 

 

 

1. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng số SHEICO & 

SOL_WS_01 ngày 25/08/2020 giữa Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico 

(Việt Nam) với Công ty CP Tư vấn xây dựng Giá trị Kỹ thuật Việt và Công ty 

TNHH Xây dựng Solutions; 

2. Văn bản số 780/PC07-Đ2 ngày 12/11/2020 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH 

về việc nghiệm thu về PCCC của Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico 

(Việt Nam); 

3. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng số Sheico&SOL-

NT1B ngày 03/12/2020 giữa Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt 

Nam) với Công ty CP Tư vấn xây dựng Giá trị Kỹ thuật Việt và Công ty TNHH 

Xây dựng Solutions; 

4. Phiếu nghiệm thu nồi hơi gia nhiệt số SC 190507 ngày 03/12/2020 giữa Công ty 

TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) và Công ty TNHH Thân Vĩ; 

5. Phiếu nghiệm thu công trình lắp đặt đường ống lò hơi số HD: 2020-2002 ngày 

08/12/2020 giữa Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) và 

Công ty TNHH Thân Vĩ; 

6. Phiếu nghiệm thu vật tư để lắp lò hơi số HD: 2020-0201 ngày 08/12/2020 giữa 

Công ty TNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) và Công ty TNHH 

Thân Vĩ; 

7. Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, 

công trình xây dựng số 3228/TB-BQL ngày 25/12/2020 của Hepza; 

8. Công văn số 2912/CV/SHEICO-WS về việc làm rõ các hạng mục: Cầu nối nhà 

xưởng 01 qua Nhà xưởng 02, Nhà kho hóa chất, Nhà ăn công nhân, Nhà xe công 

nhân, Nhà đặt máy phát điện, Nhà đặt máy bơm (trên bể nước 900 m3), Bể nước 

900 m3, Bể xử lý nước thải, Nhà điều hành khu xử lý nước thải, Nhà thiết bị gas, 

Nhà bảo vệ, Nhà bấm thẻ, Nhà chứa rác được nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 

28/12/2020 của Công ty THNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) gửi 

Hepza; 

9. Văn bản phúc đáp văn bản số 2912/CV-SHEICO-WS về việc làm rõ các hạng 

mục: Cầu nối nhà xưởng 01 qua Nhà xưởng 02, Nhà kho hóa chất, Nhà ăn công 

nhân, Nhà xe công nhân, Nhà đặt máy phát điện, Nhà đặt máy bơm (trên bể nước 

900 m3), Bể nước 900 m3, Bể xử lý nước thải, Nhà điều hành khu xử lý nước thải, 

Nhà thiết bị gas, Nhà bảo vệ, Nhà bấm thẻ, Nhà chứa rác được nghiệm thu đưa vào 

sử dụng ngày 28/12/2020 của Công ty THNHH Dụng cụ thể thao nước Sheico 

(Việt Nam) số 75/BQL-QHXD ngày 11/01/2021 của Hepza; 

10. Biên bản nghiệm thu và bàn giao vật tư, thiết bị Bàn giao Hệ thống xử lý khí khải 

ngày 06/01/2021 giữa Công ty TNHH Solwell Việt Nam Enterprise và Công ty 

TNHH dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam); 

PHỤ LỤC 3 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ  

HỒ SƠ CO/CQ 



11. Văn bản số 94/PC07-Đ2 ngày 26/01/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH về 

việc nghiệm thu về PCCC của Công ty TNHH dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt 

Nam); 

12. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt 300 m3/ngày số 1572-FTVN ngày 27/5/2021 giữa Công ty TNHH dụng 

cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) và Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường 

Fongtech; 

13. Phiếu nghiệm thu lò hơi SC-250G số SC220218 ngày 08/6/2023 giữa Công ty 

TNHH dụng cụ thể thao nước Sheico (Việt Nam) và Sheng Chan Machinery 

CO.,LTD; 

14. Hồ sơ CO, CQ của lò dầu tải nhiệt số 01; 

15. Hồ sơ CO, CQ của lò dầu tải nhiệt số 02; 

16. Hồ sơ CO, CQ của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sản xuất mút xốp PVC. 

 



































































 

 

 
 

1. Bản vẽ hoàn công mặt bằng tổng thể. 

2. Bản vẽ hoàn công mặt bằng thoát nước mưa. 

3. Bản vẽ hoàn công mặt bằng thoát nước thải. 

4. Bản vẽ hoàn công trạm xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày đêm. 

5. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sản xuất mút PVC 

30.000 m3/giờ. 

6. Bản vẽ hoàn công khu vực lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường và chất 

thải nguy hại 

7. Bản vẽ thẩm duyệt thiết kế PCCC. 

8. Bản vẽ hoàn công lò dầu tải nhiệt công suất 2,500,000 Kcal/Hr 

9. Bản vẽ hoàn công lò dầu tải nhiệt công suất 2,500,000 Kcal/Hr 

 

 

 

PHỤ LỤC 4 

BẢN VẼ 













































Cam hang
Typewriter
Vị trí lấy mẫu nước thải

Cam hang
Typewriter
Vị trí lấy mẫu khí thải
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	I. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI
	B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:
	1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải:
	1.1.1. Mạng lưới thu gom nước mưa:
	1.1.2. Mạng lưới thu gom nước thải:
	1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:
	1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên lục:
	1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:

	2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:
	2.3. Tần suất lấy mẫu:

	3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
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